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_/ời nói đầu 


Trong những năm vừa qua, địch cúm gia cẩm dĩ gây 
thiệt hạt lớn cho Hoành chăn nôi gia cảm, thuy cẩm, làm 
danh hương không nhỏ đến một bộ phán người dân có nguồn 
thịt nhập chính từ chăn nói gia cẩm, thủy cẩm. Lựa chọn đối 
tượng vạt nôi có thể thay thế cho nghề nuôi giá cẩm, thủy 
cẩm vì vậy trở thành một nhì câu Đức Hết của HHiều nông 
hộ, (Ê giúp người chăn nhôi chuyển đổi mô hình sản xuất sau 
cCh CÚM 9d CẤHH. 

Trước đây, thổ dược xem là vát nuôi phụ nền chứ được 
quan tâm nhiều. Nhưng trong tình hình địch cún gia cẩm 
tấn điền biến phúc tạp thì thỏ được xem là một trong nhưng 
tát nuôi thay thế thật sự cho gia cẩm, thy cẩm. 

Viếc chuyển đói sang chăn nuôi thở dựa trên những tí 
chiếm vớn có của nó nhí: Có thể nuôi Chuông HÌHCN tđng nén 
tiết kiệm cược điện tích chăn nuôi; không đòi hơi nhiều vốn 
đâm tt, ty kha năng kúnh tế mà quyết định quy mô chăn 
nHuôi; rất phù hợp với đồng vớn voá đói giảm nghèo của 
nhiều nông hộ; có thể tận đụng ngay cơ xở chuồng trại, dụng 
cụ chăn nHÓi tia cẩm hiện có; tán đụng được lao động phu, 


nhàn rót (người già, trẻ nhỏ) trong nông hộ: chăn nhôi bằng 
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thức du công HOÌHCD. Két HỢP VỚI Pa CO VdHÍ tạH cHNU HẺN CÓ 
thé chủ đong nghồn thức án: chân nói tạp trung nén đó 
chăm sóc, theo đời phát lién bệnh và vứ lÝ kíp thời: tóc đo 
tăng dàn nhanh, vòng qHay xadu vuát ngắn néu man thị lợi 
nhận: đién Kiện Khí hát HIHét ớt ở nHớcC ta cây có bón na 
vdnh tói. Củng với những tt điềm HẺH tÊN, HIẾM nàng của 
nuhé chăn nuối tho là khá lớn, vớt thị trường không CHỊ trong 
nước mà còn có kha năng vuát khám. 

Tuy nhiên, để cho đàn thở phát triển tốt, người chăn nuôi 
cần tìm tòi học tập kiên thức trên xách báo. đài và các tài 
liệu vé kỳ thuật chăm xóc thỏ. Nắm bắt dược nhị câu đó, 
chung tôi dd cho ra đời cuốn xách Ñỹ thuật nuói và chăm 
sóc tho. cuỏn vách trình bày những kiến thức về giòng và 
cách chọn giỏng thỏ, đặc điểm loài thở và những kỹ thuật 
chăm sóc đề có được hiệu qạnd chăn nuôi tỏt nhất. 

HÍY vọng cuón xách xế là cảm nang oiúpò bạn thành công. 


Xin trần tron giới thiện cuốn sách tới bạn đọc! 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


DẶC TÍNH LOÀI THỎ 
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%ÿY Một số đặc điềm loài thỏ 
© 


- Đặc thù sinh học loài thỏ: 

+ Tho là động vật gặm nhấm: 

Thỏ là loài gặm nhấm nên thích gặm suôt ngày 
kể cả thức ăn và các đồ vật khác nhau. Răng thỏ 
phát triền liên tục suốt đời nên nếu không được gặm 
nhấm răng tho sẽ dài quá mức. 

+ Tho là động vật ăn phân: 

Thỏ có hai loại phân: phân khô và phân ướt. 
Phân ướt thường được thỏ thải ra vào lúc bình mình 
và thỏ quay lại ăn phân của nó. Đặc điểm này giúp 
tho tiêu hoá được thức ăn thực vật. 

+ Thỏ rất nhạy cảm với các tác nhân ngoại cảnh: 

Thỏ có ít tuyến mồ hôi dưới da, thải nhiệt chủ 
yêu qua đường hô hấp. Thỏ thở rất nhẹ nhàng, không 
có tiêng động, chỉ thấy thành bụng dao động theo 
nhịp thở. Nếu thỏ khoẻ, trong môi trường bình 
thường thì tần số hô hấp 60 - 90 lần/phút. Nhịp đập 
của tim thỏ rất nhanh và yếu, trung bình từ 100 - 
120 lần/phút. Thân nhiệt, tần số hô hấp, nhịp đập 
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của tìm đều ty lệ thuận với nhiệt độ không khí môi 
trường. Nếu nhiệt độ không khí trên 35"C và nắng 
nóng kéo dài, thỏ thở nhanh và nông để thai nhiệt, 
khi đó thỏ dễ bị cảm nóng. Nhiệt độ môi trường thích 
hợp nhất với thỏ là từ 20 - 28,55. 

+ Cơ quan khứu giác của thỏ rất phát triển: 

Thỏ mẹ có thể phân biệt được con khác đàn mới 
đưa đến trong vòng một giờ bằng cách ngửi mùi. Cấu 
tạo khoang mũi rất phức tạp, có nhiều vách ngăn chì 
chít, lẫn các rãnh xoang ngóc ngách. Bụi bấn hít vào 
sẽ đọng lại ở vách ngăn, dễ kích thích gây viêm 
xoang mũI. 


+ Thỏ rất thính tai và tình mắt: 

Trong đêm tôi thỏ vẫn phát hiện được tiếng động 
nhỏ xung quanh và vẫn nhìn thấy để ăn uông được 
bình thương. 
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+ Khi sơ sinh chưa mở mắt và chưa mọc lông 

Khi mới sinh thỏ con chưa mở mắt, toàn thân 
chưa có lông đê lộ lớp da móng màu đỏ hồng, đến 3 
ngày tuổi có lớp lông dày và ngăn 1mm, õ ngày tuổi 
lông dài 4 - 5mm và đến 20 - 25 ngày tuối bộ lông 
mới phát triển hoàn toàn. Chúng lớn rất nhanh, sau 
4 - ö ngày khối lượng đã tăng gấp đôi. Thỏ con mở 
mắt khi được 9 - 12 ngày tuổi, số thỏ con/lứa đẻ càng 
nhiều thì thỏ con càng lâu mở mắt. 

- Đặc điểm ngoại hình: 


+ Thỏ đen: lông ngắn, có màu đen tuyển, mắt 
đen, đầu to vừa phải, mồm nhỏ, cổ không vạm vỡ, 
lưng khum, bụng thon, thân hình chắc chắn, 4 chân 
đài thô, xương to. 

+ Thỏ xám: lông ngắn, màu lông thay đổi từ xám 
tro đến xám ghi, màu lông vùng dưới bụng, ngực, 
đuôi có màu xám nhạt hơn hoặc xám trắng. Mắt đen, 
đầu nhỏ, cổ dài, lưng khum, bụng hơi xệ, 4 chân dài, 
xương to, thân hình không chắc chắn như thỏ đen. 
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- Đặc điểm sinh lý của thỏ: 

Tho rất nhạy cảm với các yếu tố ngoại canh, kha 
năng thích ứng với môi trường kém. Thân nhiệt của 
thỏ thay đôi theo nhiệt độ không khí môi trường. Thỏ 
có ít tuyến mồ hôi dưới da, cơ thê thải nhiệt chủ yêu 
qua đường hô hấp. Thân nhiệt, tân số hô hấp, nhịp 
đập của tim đều liên quan thuận với nhiệt độ không 
khí môi trường. Cơ quan khứu giác của thỏ rất phát 
triển, thỏ mẹ có thể phân biệt được con đàn khác đưa 
đến băng cách ngửi mùi. Thỏ rất thính và tình, trong 
bóng tối thỏ vẫn nhìn thấy để ăn uống bình thường 
và phát hiện được những tiếng động rất nhỏ. 

+ Đinh lý tiêu hoá: 

Thỏ là gia súc có dạ dày đơn, dạ dày thỏ co giãn 
tốt nhưng co bóp yếu. Các chất dinh dưỡng được 
phân giải nhờ các men tiêu hoá của dạ dày và ruột sê 
được hấp thụ chủ yếu qua ruột non. Ruột già chủ yêu 
hấp thụ các muôi và nước. Manh tràng lớn gấp 5 - 6 
lần dạ dày, là nơi dự trữ và tiêu hoá chất xơ nhờ hệ 
vị sinh vật. 

+ Định lý sinh sản: 

Tho đẻ 1 - 3 ngày là động dục trở lại, chu kỳ động 
dục của thỏ thay đổi thất thường, đôi khi không động 
dục, sau khi giao phôi 6 - 9 g1ơ trứng mới rụng. 

Thỏ sơ sinh chưa có lông, sau 1 ngày tuổi bắt đầu 
mọc lông tơ, ba ngày tuổi thì có lông dày, ngắn 1mm, 
năm ngày tuổi lông dài 5 - 6mm và 20 - 25 ngày tuổi 
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bộ lông được phát triển hoàn toàn. Thỏ con mở mắt 
vào 9- 12 ngày tuôi. 

- Khả năng san xuất: 

+ Khả năng sinh trưởng: 

Tâm vóc thỏ nội bé hơn so với thỏ ngoại nhưng có 
khả năng chịu đựng được điều kiện kham khổ và 
đình dưỡng thấp, khôi lượng trưởng thành 3 - 5,5kg. 


Khối lương cơ thể thông qua các mốc tuổi 


Trung bình 


Khối lương sơ sinh 
200 - 220 
G 


Khối lượng 21 ngày tuổi 
Khối lương 30 ngày tuổi 270 - 300 

ông thị 

+ Khả năng sinh sản: 


Khối lương trưởng thành 
Thỏ nội mắn đẻ, một năm có thể đẻ tới 6 - 7 lứa 


nếu nuôi dưỡng và chăm sóc tôt. Thời gian động dục 


lại sau khi để rất ngắn nên nếu nuôi dưỡng chăm sóc 
tôt và cho phối giống sớm sau khi đẻ thì khoảng cách 
ha! lứa đề chỉ còn 40 - 45 ngày. 
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Một số chỉ tiêu 0uê hd năng sinh sản của thỏ 


Chỉ tiêu — | Đđnvitính Trung bình 
Tuổi động dục và phối giống lần đầu Tháng 155 
Chu kỳ động dục Ngày 10 - 16 


Thời gian kéo dài động dục 


Thời gian mang thai Ngày 28 - 34 


TIẾP 
Số lứa đẻ/năm con 6-7 

+ Khả năng cho sữa: 

Thỏ to khoẻ có thể cho lượng sữa 100 - 160g am, 
sữa lứa đầu ít hơn các lứa sau, trong một chu kỳ thì 
lượng sữa tăng dần, kể từ khi đẻ đến ngày 1õ - 20 thì 
lượng sữa là cao nhất và sau đó giảm dần:. Thời điểm 
cạn sữa tuỳ thuộc vào thời gian đẻ lứa sau, thường từ 
4 - ö tuần, sản lượng sữa còn tuỳ thuộc vào chế độ 
dinh dưỡng. Sữa thỏ đậm đặc và chất lượng cao hơn 
sửa bỏ. 

+ Khả năng cho thịt: 

* Thỏ đề nhanh, nếu nuôi dưỡng tốt mỗi thỏ cái 
mỗi năm đẻ 6 - 7 lứa, mỗi lứa 6 - 7 con, sau 3 tháng 
nuôi khôi lượng giết thịt 1,7 - 2kg, như vậy một thổ 
mẹ có thể sản xuất 70 - 80%kg thịt thổ/ năm. 

* Thỏ cho ty lệ thịt xẻ 46 - 49% tỷ lệ thịt lọc/ thịt 
xe là 85 - 86%. Thịt thỏ giàu và cân đôi chất dinh 
dưỡng: ty lệ đạm 21%, mỡ 10%, khoáng 1,2%. 

* Ngoài những khả năng sản xuất trên, thổ còn có 
khả năng cung cấp lông da để sản xuất quần áo, mũ 
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lông. Thỏ còn được dùng làm động vật thê vàng, động 
vật kiêm nghiệm thuốc và chế vạc xin trong y học. 


HH - 
„Ề dể 


4; › Cấu tạo hệ tiêu hoá của thỏ 


(20 qutdtt trêu ftóet 

- Miệng: 

Mỗi nửa hàm trên có 2 răng cửa và 6 răng hàm, 
không có răng nanh. Răng cửa trước lớn, cạnh răng 
vát ở đầu răng từ ngoài vào trong, cong lổi ra phía 
ngoài, có một đường xoi ở mặt ngoài răng. Răng cửa 
phía sau thô kệch và hoàn toàn bị che lấp bởi răng 
cửa trước. Vành răng hàm bằng phăng, mọc nghiêng 
vào bên trong, răng hàm thứ nhất và răng hàm cuối 
cùng nhỏ hơn các răng hàm khác. Giữa răng hàm và 
răng cửa có 1 khoảng trồng không có răng. 


mn hà Si L + : _ sả sẽ. xuất 


Mỗi nửa hàm dưới có 1 răng cửa và 5 răng hàm 
cũng phân cách bởi 1 khoảng trống không có răng. 
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Răng cửa không có đường xoi, vành răng không bảng 
phãng mọc nghiêng ra phía ngoài. Răng hàm sau 
cùng nhỏ nhất, răng hàm đầu tiên lớn nhất. 

- Thực quản: 

Thực quản chạy dài song song với đốt sông cổ và 
tận cùng đến dạ dày. Chức năng của thực quản là để 
nuôt thức ăn. 

- Dạ đày: 

Thỏ có dạ dày đơn giỗng như dạ dày ngựa, co 
øian tốt nhưng co bóp yếu. Dạ dày thỏ luôn luôn 
chứa đầy thức ăn. Nếu dạ dày lép kẹp hoặc chứa tạp 
chất thể lỏng là thỏ bị bệnh, phân thải ra sẽ nhão 
không thành viên. 

- Ruột non: 

Ruột non của thỏ dài 4 - 6m, gồm có tá tràng, 
không tràng và hồi tràng. Đây là nơi têu hoá và hấp 
thu protein, bột đường và lipit tương tự như ở các 
loài gia súc khác. 

- Manh tràng: 

Manh tràng của thỏ là một túi mù thông với đoạn 
nôi giữa ruột non và ruột già. Manh tràng của thỏ 
lớn gấp 5 - 6 lần dạ dày và có khả năng tiêu hoá chất 
xơ nhờ hệ vì sinh vật cộng sinh gồm có protozoa, nấm 
và vi khuẩn có lợi. Nếu một yếu tố nào đó làm mất 
cân bằng của hệ vi sinh vật cộng sinh này (như 
stress, cho uống kháng sinh, khâu phần nhiều mỡ 
nghèo xơ, hay qua nhiều bột đường,...) thì các loại V1 
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khuản gây hại sẽ phát triển và sản sinh ra độc tố có 
hại cho tho. Nếu thiếu thức ăn thô thì dạ dày và 
manh tràng trông rồng, gây cho tho có cảm giác đói. 
Nêu ăn thức ăn nghèo xơ hoặc ăn rau xanh, củ quả 
chứa nhiều nước, nâu nát, dễ phân huỷ thì làm thỏ 
rôi loạn tiêu hoá như tạo khí nhiều, phân không tạo 
viên cứng, đường ruột căng khí, đây bụng và 1a chảy. 

- Ruột gà: 

Ruột già của thỏ gồm có kết tràng và trực tràng. 
Kết tràng được chia ra làm hai phần, một phần lồi, 
tròn và nồi lên, một phần hẹp, có hình ống nối liền 
với trực tràng nằm trong xoang chậu. 

Ty lệ dung tích các bộ phận đường tiêu hoá của 
thỏ cũng khác so với của các gia súc khác. Ó thỏ 
manh tràng lớn nhất (49%). 

Sự phát triển đường tiêu hoá thay đổi theo tuổi. 
Cơ thể thỏ sinh trưởng đều đặn cho đến tuần tuổi 
thứ 11 - 12, nhưng đương tiêu hoá (trừ gan) ngừng 
phát triển ở tuần tuổi thứ 9. Từ tuần thứ 3 - 9 khối 
lượng của từng đoạn ruột cũng thay đổi khác nhau. 
Ở tuần thứ 3, ruột non nặng gấp đôi ruột già, đến 
tuần thứ 9 khôi lượng ruột non và ruột già đã tương 
đương nhau. Sự phát triển về độ dài của các đoạn 
ruột thỏ cũng tương tự như phát triển khối lượng. 

Chuưyt frtttft triết ftôát 
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CÔ thỏ thức ăn bắt đầu được tiêu hoá ở miệng. 
Thức ăn được nghiền bởi răng và trộn nước bọt. Sau 
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khi được nuôt qua thực quản thức ăn xuông đạ dày. 
Ö dạ dày protein thức ăn được tiêu hoá nhơ tác dụng 
của dịch vị. Nếu thiếu muôi trong khẩu phần ăn thì 
dịch vị tiết ra ít, thỏ sẽ không sử dụng hết protein 
trong thức ăn. Cấu tạo dạ dày thỏ không thích ứng 
với việc tiêu hoá chất xơ. Trong dạ dày thức ăn được 
xếp thành từng lớp và cứ thế chuyển dần xuông ruột 
non. Các chất protein, gluxit, lipit có trong thức ăn 
được tiêu hoá phần lớn ở tá tràng của ruột non nhờ 
các men tiêu hoá của dịch ruột. Các chất dinh dưỡng 
cũng được hấp nh chủ yếu ở đây. 


Phần thức ăn không được tiêu hoá ở ruột non sẽ 
được đẩy tiếp xuống ruột già, ở đó các mẫu thức ăn 
được phân loại tuỳ theo kích thước. Những mảnh 
thức ăn xơ kích thước lớn hơn không tiêu hoá được 
đây các tiêu phần nhỏ hơn có khảã năng tiêu hoá 
ngược trở lại vào manh tràng, đó là một túi ruột tịt 
nằm giữa ruột non và ruột già. Những tiểu phần 
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thức ăn không tiêu hoá sau đó được đây ra ngoài 
theo các viên phân thương (còn gọi là phân cứng). 
Manh tràng bắt đầu tiêu hoá thức ăn xơ nhờ vi sinh 
vật cộng sinh và tạo ra một loại phân đặc biệt gọi là 
phân mềm hay phân đêm. 

Như vậy, thỏ có 3 loại phân: phân cứng và phân 
mềm. Phân cứng có viên tròn, thỏ không ăn. Phân 
mềm gồm nhiều viên nhỏ, mịn, „dính kết vào nhau, 
được thải ra vào ban đêm gọi là “phân vitamin”, khi 
thải ra đến hậu môn thì thỏ cúi xuống ăn ngay, nuốt 
chưng vào dạ dày và các chất dinh dưỡng được hấp 
thu lại ở ruột non. Dựa vào đặc tính ăn “phân 
vitamin” này, người ta gọi thỏ là loài “nhai lại giả”. 
Tho con còn bú mẹ không có hiện tượng ăn phân. 
Efônimgnsxnwniii 180m Hi NIISI Hồ GV HWNB 
3 tuần tuổi. Phân cứng còn gọi là phân ban ngày, 
phân mềm còn gọi là phân ban đêm. Như vậy thỏ ăn 
phân trong môi trường yên tĩnh. Thành phần hoá 
học của 2 loại phân này cũng khác nhau rõ rệt. 

VỊ sinh vật cộng sinh ở manh tràng yếu phân giải 
chất xơ, đồng thời các quá trình gây thối cũng xảy ra 
và có chất độc hình thành. Vì vậy không nên cho thỏ 
ăn thức ăn khó tiêu và không cho ăn nhiều loại thức 
ăn có hàm lượng bột đường cao hoặc dễ lên men gây 
bệnh la chảy. Do ruột già nhu động yếu nên thức ăn 
dừng lại ở ruột già khá lâu. Từ khi thức ăn đưa vào 
miệng đến lúc chuyển hoá thành phân thải ra ngoài 
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cơ thê mất khoảng 72 giờ ở thỏ trưởng thành và mất 
khoảng 60 giờ ở thỏ non. Ruột già chủ vếu hấp thu 
các muôi và nước. 


—Ởj 
JŸ 


4s: Sự đa dạng của loài thỏ 
tệ 


—“Ẵ 


đMót số loạt thơ chà 


Trong hệ thống phân loại động vật, thỏ thuộc 
lớp động vật có vú (Mamalia), lớp phụ động vật có 
vú chính thức (Therla), thuộc nhóm động vật có vú 
bậc cao (Eutherla), bộ găm nhấm (Glires). Trong bộ 
này có 2 bộ phụ là bộ gặm nhấm kiểu thỏ 
Lagomorpha có 28 chiếc răng và bộ gặm nhấm 
Rodentia có 26 răng. Trong bộ Lagomopha có 2 họ 
(Family) là họ Ochotonidae và họ Leporidae. Họ 
Leporidae lại chia thành 2 giồng là giông thỏ đồng 
(Lepus) và giông thỏ rừng (Oryctolagus). Qua quá 
trình thuần hoá, một bộ phận của giống thỏ rừng 
này đã biến đổi thành thỏ nhà. 

Theo Labas (1998) thì toàn thế giới có khoảng 
trên 80 giông thỏ nhà khác nhau. Dựa theo tâm vóc 
người ta chia tho thành 3 nhóm là: 

- Thỏ tâm đại: Nặng khoảng 6 - 9kg như thỏ 
Flandro của Pháp, thỏ đại bạch của Hung. 

- Thỏ tầm trung: Có khôi lượng 4 - 6kg như thỏ 
Newzealand trắng, thỏ California. 

- Thỏ tầm tiểu: Có khôi lượng từ 2 - 3kg. 
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Dựa theo hướng sử dụng ngươi ta cùng chia các 
giông thỏ thành 3 loại: 

- Tho lấy lông: Nặng khoang 2 - 3kg có bộ lông 
dài mịn mượt mọc liên tục, cắt 3 - 4 lần/năm như 
giông Angora của Pháp. thỏ trăng lông xù của Nga. 

- Thỏ làm cảnh: Có hình thù và màu sắc lông đặc 
biệt như thỏ ánh bạc của Pháp, thỏ Lưu Ly của 
Trung quốc. 

Tho lây thịt: Sinh trưởng nhanh và sinh sản 
nhiều như thỏ New Zealand trắng. 


(2⁄« 00t thoi ở (Qiẹt 0)ian 


- Tho Xâm và . DScH Việt Nam 


tí `: 


TH /Vð li ng 
" 


: Ề VN 0/07 ft tuêi 


Đây là 2 giông thỏ được chọn lọc từ các giông thỏ 
địa phương của nước ta. Thỏ có mắt đen. Thỏ xám 
thường có màu lông không thật thuần khiết, tho đen 
do được chọn lọc tại Trại giống Trung tâm Nghiên 
cứu Dê và Thỏ nên có màu lông ổn định hơn. Khôi 
lượng trưởng thành của 2 giống thỏ này khoảng 3,0 - 
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3,5kg: Tho đẻ 5ð - 5,5 con/lứa, môi lứa 5,5 - 6 con. ty lệ 
nuôi sông từ sơ sinh đến cai sữa đạt 85%. Đây là 2 
giông thỏ rất phù hợp với điều kiện chăn nuôi tận 
dụng rau lá cỏ và phụ phẩm ở gia đình. 

Xì 

Là giống thỏ được nuôi nhiều ở các địa phương, 
chúng có màu sắc lông da rất đa dạng, thường là 
màu xám nhạt loang trắng hay màu vàng nâu pha 
trắng. Mắt thỏ màu đen. Khối lượng trưởng thành 
2,2 - 2,7kg. Thỏ đẻ 5,5 - 6 lứa/năm, mỗi lứa 6 - 7 con, 
cai sữa ở 1 tháng tuổi nặng 300 - 350g/con. Thỏ Ré 
ăn tạp các loại thức ăn rau cỏ lá và các phụ phẩm ở 
g1a đình. 


- Thỏ California: 

Có nguồn gốc từ Mỹ, được tạo thành do lai giữa 
thỏ Chìnchlla, thổ Nga và thỏ Newzealand. Đây là 
giống thỏ hướng thịt tầm trung, khôi lượng trung 
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bình khoang 4,õ - 5kg. tỷ lệ thịt xe õ5 - 60%. Thân 
ngăn hơn thỏ New Zealand, lông trăng nhưng tai, 
mũi, 4 chân và đuôi có điểm lông màu đen. Vào 
mùa đông lớp lông màu đen này đậm hơn và nhạt 
dần vào mùa hè. Khả năng sinh sản tương tự như 
thổ Newzealand. 

Thỏ Calfornia được nhập vào Việt Nam từ 
Hungarl, lần thứ nhất vào năm 1978 và lần thứ 2 
vào năm 2000. Giống này cũng đã được nuôi ở nhiều 
vùng trong cả nước. 


cái nội cho con lai có khả năng tăng trọng và tỷ lệ 
nuôi sông cao hơn thô thuần nội 25 - 30%. Hiện nay 
Nhà nước giao cho Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thổ 
Sơn Tây nuôi, chọn lọc, nhân thuần các giông thổ 
nhập nội và cung cấp các con giõng tốt cho sản xuất 
trong cả nước, đồng thời sử dụng các con đực ngoại 
để lai với các giống thỏ nội nhằm nâng cao khả năng 
sản xuất của thỏ Việt Nam. 
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- Tho Newzealand trăng: 

Có nguồn gôc từ Newzealand, được nuôi phô 
biến ở các nước châu Âu và châu Mỹ. Giống thỏ nàyv 
có lông dày, màu trắng tuyển, mặt hồng, tâm trung, 
mãn đẻ, sinh trưởng nhanh, thành thục sớm, nhiều 
thịt. Khôi lượng trưởng thành từ ð - 5,5kg/con. Tuôi 
động dục lần đầu 4 - 4,5 tháng, tuôi phối giống lần 
đầu từ 5, - 6 tháng, khối lượng phôi giông lần đầu 
3 - 3,2kg/con, để 6 - 7 lứa/ năm, mỗi lứa 6 - 8 con, 
khôi lượng sơ sinh 5õ - 60g, khôi lượng cai sữa 650 - 
700g, khôi lượng 3 tháng tuôi 2,8 - 3kg, tỷ lệ thịt xẻ 
đạt 52 - 55%, 


Giống tho này được nhập vào Việt Nam từ 
Hungarl lần đầu vào năm 1978. Năm 2000 
thỏ Newzealand trắng được nhập lại lần 2 về nuôi 
nhân thuần và để làm tươi máu đàn thỏ cùng giống 
trước đây. Thỏ Newzealand trăng là giống phù hợp 
với phương thức chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi 


øìa đình ở nước ta. 
s. 


- - Tho Panon: 

Giông thỏ này xuất phát từ một dòng cua giông 
Newzealand trắng được chọn lọc nghiêm ngặt về 
khả năng tăng trọng. Vì vậy chúng có các đặc điểm 
giông như thỏ Newzealand trắng, nhưng tăng trọng 
cao hơn và khối lượng trưởng thành cũng cao hơn, 
đạt 5,5 - 6,2kg/con. Giống thỏ này được nhập vào 
nước ta năm 2000 từ Hungarl và đã được chăn 
nuôi ở nhiều vùng trong nước cho kết quả tốt. 
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S) z 2 
K.À) Một số thao tác trong chăn nuôi tho 


Z2ð3ät tÍó 

Một tay nắm chắc phần da gáy thỏ nhấc lên, tay 
còn lại đỡ dưới phần mông của thỏ để giảm áp lực do 
trọng lượng thỏ trì kéo xuống. Không được cầm tai 
thỏ nhấc lên vì dễ làm cho các mạch máu, dây chẳng, 
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thân kinh bị đứt, tụ máu. Cũng không được ôm 
ngang bụng thỏ, nhất là ở thỏ trưởng thành vì dễ làm 
tho bị đứt ruột, sây thai. 


Một tay cầm da gáy nhấc thỏ lên, tay kia kẹp 
đuôi thỏ vào giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, 


24 


ngón tay cái ấn nhẹ vào lỗ sinh dục và vuốt ngược lên 
phía bụng. Nếu thấy lỗ sinh dục tròn, hình trụ nổi 
lên và xa lỗ hậu môn là con đực. Nếu lỗ sinh dục kéo 
dài thành khe rãnh gần lỗ hậu môn là con cái. Việc 
phân biệt đực, cái cần thực hiện ngay sau khi thỏ con 
ca! sữa, tách ra nuôi riêng. 


ø # 
(án cÍtryêtt fÍtoð 


Khi vận chuyển thỏ đi xa cần nhẹ nhàng, không 
làm cho thỏ hoảng sợ, tốt nhất mỗi con một ngăn 
thùng. Đêm trước ngày vận chuyển, không nên cho 
thỏ ăn quá no, thỏ không bị khát nước trong quá trình 
vận chuyển. Chú ý không vận chuyển thỏ khi trời 
nắng nóng hoặc quá lạnh vì như vậy thỏ rất dễ chết. 

Xiểma trít sức fÍtoe của tÍto 

Trong quá trình chăn nuôi phải thường xuyên 
quan sát, đánh giá trạng thái sức khỏe của thỏ để có 
biện pháp can thiệp kịp thời. Thỏ khỏe thì phân ứng 
rất linh hoạt, lông bóng mượt, không có vấy rộp hoặc 
rụng lông thành từng mảng. Mũi và mắt khô, không 
có dịch nhờn, mủ chảy ra. Bình thường, phân ở dạng 
viên cứng; niềm mạc hậu môn, cơ quan sinh dục khô, 
không có vảy, loét, không dính bết dịch thể khác. Thỏ 
khỏe nhịp thở sẽ đều đặn, nhẹ nhàng. 

(to to trôtntg fÍutốc 

Để tiết kiệm thuốc và dùng đúng liều thuốc, cần 
phải bắt thỏ cho uông thuôc trực tiếp chứ không nên 
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pha thuôc vào nước uống hoặc thức ăn, thỏ không sử 
dụng hết, thuốc biên chất sẽ không có tác dụng. 

- Đôi với thỏ trưởng thành: Sử dụng ống bơm 
hoặc ông hút nhỏ, đặt sâu vào miệng qua mép thỏ rồi 
bơm từ từ, thỏ sẽ nuôt dần. 


- Đối với thỏ con: Nhãấc thỏ lên, chờ khi thố kêu, 
há miệng ra thì nhỏ thuốc vào miệng. Trường hợp 
thỏ con không kêu thì nhỏ giọt dưới môi để thỏ nuốt 
vào từ từ, không nên cho ổng bơm qua miệng dễ làm 


sây sát do niêm mạc miệng thỏ con rất mỏng. 

“7tctt (Íto 

Ở thỏ thường sử dụng 2 đường tiêm: 

- Tiêm bắp: VỊ trí tiêm bắp ở mặt trong đùi, nơi 
có bắp cơ dày, không có mạch máu lớn. Một người bắt 
thỏ, người khác tiêm một tay giữ chặt chân thỏ. Tay 
thuận cầm bơm tiêm đặt mũi kim tiêm vào vị trí dưới 
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ngón cá1 đang đặt ở vị trí cân tiêm trên chân tho, nhẹ 
nhàng bơm thuốc vào. 


- Tiêm dưới da: Một tay nhấc lớp da gáy thỏ kẹp 
giữa ngón cái và ngón trỏ, tay thuận cầm bơm tiêm 
đưa mũi kim tiêm vào vị trí da được kẹp giữa 2 ngón 
tay, nhẹ nhàng bơm thuốc vào. 
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KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG ĐÀN THỎ 
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ty Kỹ thuật chọn giống và phối giống thỏ 


(ƒ)Mtuươtatg pháp chtọet giống 


Khi chọn thỏ con để nuôi, người ta thường chọn 
những con khỏe mạnh, có thân mình dài để sau này 
trở thành to lớn lúc trưởng thành. 

Muôn chăn nuôi thỏ có hiệu quả, trước hết phải 
chọn con giông tốt từ các cơ sở nhân giông tốt. Việc 
chọn giống phải dựa theo các nguyên tắc cơ bản và 
tiến hành theo các bước sau: 

- Chọn lọc theo đàn: 


Những lứa đe của cặp bố mẹ nào đạt các chỉ tiêu 
sau đây thì giữ lại ca đàn: 

+ Sô con sơ sinh còn sông sau 1õ giờ tối thiểu là 
G cơm. 

+ Khối lượng sơ sinh cả ổ tối thiểu đạt 300g với 
thỏ ngoại và thỏ lai hay 200 - 250g đôi với thỏ nội. 

+ Khôi lượng sơ sinh trung bình/con đạt từ 50g 
trở lên đôi với thỏ ngoại và thỏ lai hay 35 - 40g đối 
với tho nội. 

Những đàn con tôt được giữ lại, được nuôi dưỡng 
tôt đúng qui trình và tiếp tục chọn lọc theo cá thể. 
Những lứa đẻ của cặp bố mẹ nào không đạt các chì 
tiêu trên thì loại cả đàn để nuôi thịt. 

- Chọn lọc theo khối lượng cá thể: 

Tiến hành chọn những cá thể có khối lượng tối 
thiểu theo quy định cho các độ tuổi khác nhau để giữ 
lại làm giống. Cụ thể như sau: 

+ Lúc 21 ngày tuổi phải đạt 250g/con đối với thỏ 
ngoại và thỏ lai hay 200g/con đối với thỏ nội. 

+ Lúc 30 ngày tuổi phải đạt 500g/con đối với thỏ 
ngoại và thỏ lai hay 350g/con đối với thỏ nội. Số con 
cai sữa/ổ phải đạt 5 con trở lên. 

+ Lúc 70 ngày tuổi phải đạt 1900g/con đối với thỏ 
ngoại và thỏ lai hay 1400g/con đối với thỏ nội. 

Khối lượng và khả năng tăng trọng giai đoạn từ 
21 - 70 ngày tuối là chỉ tiêu rất quan trọng trong 
chọn lọc giống. Những cá thể nào không đạt yêu cầu 
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thì loại để nuôi thịt. Cá thẻ nào táng trọng từ 
30g/con/ngày trở lên là xuất sắc. 

+ Lúc 90 ngày tuôi đã phân biệt được dễ dàng thỏ 
đực và tho cái. chúng đã có khả năng giao phối nên 
phai nhôt đực riêng, cái riêng, nếu không tho cái sẽ 
chưa sớm (phối giông ngoài kế hoạch). Khối lượng 
tho cái giai đoạn này phải đạt 2,3kg trở lên, tho đực 
phai đạt 2,5kg trở lên. 


- Chọn lọc theo ngoại hình và hoạt tính sinh dục. 


+ Chọn thỏ đực làm giông nên chọn những con 
đầu to và thô hơn, hai má hơi phình ra, hai tai dày, 
cứng, dựng đứng khép thanh hình chữ V; mắt sáng 
tình nhanh; lưng dài, rộng, phăng, bụng thon; hai 
mông và đùi sau nở nang, rắn chắc; bôn chân khoẻ 
không bị loét gan bàn chân; hai dịch hoàn to đều, 


dương vật hiện rõ, thăng, có niêm mạc màu hồng 
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nhạt. không bị lở loét hoặc có vây rộp. Mlàu lông phai 
mang đặc trưng của giông. Tho đực cần phải có tính 
hãng nhưng không quá dựữ tợn. 

+ Chọn thỏ cái giông nên chọn những con đầu 
nho. mặt thon dài, mát tình nhanh, tai thăng, lưng 
đài. mông nở, hông rộng, bụng to. Hai hàng vú phải 
song song cách đều, mỗi hàng có 5 vú cách đều. Màu 
lông phải mang đặc trưng của giống. 

+ Lúc 3 tháng tuổi loại thai 70 - 75% đưa sang 
nuôi thịt, chỉ giữ lại 2ð - 30% cá thể tôt nhất đề làm 
giông. Tiếp tục nuôi thỏ đực và thỏ cái theo tiêu 
chuẩn nuôi dưỡng thỏ hậu bị giông để thay thế đàn. 

+ Lúc õ tháng tuôi chọn lọc lần cuôi trước khi đưa 
vào sử dụng. Các bộ máy trên cơ thể thỏ về cơ bản đã 
phát triển hoàn thiện, vì vậy chọn lọc lúc này để 
nâng cao độ chính xác. Chọn lọc theo cä ngoại hình 
và tính dục của các cá thể, tiếp tục loại bỏ những con 
có khuyết tật. Thỏ cái bắt đầu đưa vào phối giông 
(tuỳ thuộc vào từng giống), thỏ đực sử dụng muộn 
hơn, bắt đầu cho nhảy khi 7 tháng tuấi. 

- Chọn lọc theo khả năng sinh sản: 

Trong suốt giai đoạn sinh sản, thỏ bố mẹ phải 
được chọn lọc 1 lần vào tháng thứ 12 kế từ lần phối 
đầu tiên có chửa. Trong 12 tháng đó, thỏ cái phải đẻ 
được tối thiểu 5 - 6 lứa, mỗi lứa đẻ 6 con trở lên, khôi 
lượng sơ sinh đạt tôi thiểu 5Og/con. Tỷ lệ thụ thai 
(trường hợp con đực xác định là tốt) đạt trên 70%. Số 
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con sơ sinh sông sau 1õ giờ phai đạt 6 con trở lên, tỷ 
lệ nuôi sông từ sơ sinh đến cai sữa (30 - 35 ngày tuôi) 
phải đạt trên 80% và có thể lực tôt. Con đực trong 
thời gian này phối giống cho ít nhất 10 thỏ cái và có 
ít nhất 7 - 8 thỏ cái có chửa và đẻ từ 6 con trở lên là 
tôt. Những cá thể đực cái nào không đạt được yêu 
cầu thì kiên quyết loại bỏ. 

_X tÍhuudt pÏhốt giống 


các cơ sở giông hoặc những nơi nuôi thỏ theo 
quy mô đàn lớn cần áp dụng kỹ thuật ghép đôi giao 
phối để tránh đồng huyết như sơ đồ ghép phối giống 
sau đây: 


1. Nhóm I II LH IV 
Đơi 
bố 
mẹ 
Nhóm 
đực | 2 S) 1 
Nhóm ‡Ýˆ1 [.2 II.3 [I4 
cái 


ĐơI 
con 
Nhóm 
đực 
IV.I1 L2 II: IIL.4 
Nhóm: 
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Trong điều kiện chăn nuôi gia đình việc ghép đôi 
øìạao phôi nên thực hiện theo sơ đổ: 


Gia đình 1 Gia đình 2 
đực A S  0IMINN Ô 022750 0i6võ CÔ) 
đực B x_Cái1A 7 x đực 


1A đực C x Cái 1AB Cái 1A2C x dđực-D 


- Ở cơ sở nhân giống thương phẩm, cho con cái 
phôi giông 2 lần với 2 con đực khác nhau, đực non 
phôi trước, đực già phôi sau, cách nhau khoảng 4 - 6 
giờ. Ở cơ sở nhân giông thuần chủng, phối lặp lại với 
một con đực, cách nhau 4 - 6 giở. 

- Chú ý phải bắt thỏ cái động dục đến chuồng thổ 
đực, ¡iếu làm ngược lại thì thỏ đực không chịu phối 
hoặc phôi nhưng kết qua không cao. 

- Thỏ hay có hiện tượng chửa giả, chậm sinh và 
vô sinh: Khi thỏ động dục, nếu có những tác nhân 
làm hưng phấn... đều kích thích trứng rụng, hình 
thành quá trình điều tiết hormon ở cơ quan sinh 
dục cái, cần trở kỳ động dục tiếp theo và thỏ cái biểu 
hiện như chửa thật. Muốn biết được thỏ chửa thật 
hay chửa giả thì phải khám thai, sau khi phối giống 


12 ngày. 
& 


Trương hợp chậm sinh và vô sinh. lâu ngày 
không động dục hoặc phổi giông nhiều lần mà không 
có thai có rất nhiều nguyên nhân: 

+ Thỏ đực chưa thành thục về tính dục. già yếu 
hay bệnh tật... tính dục kém. 

+ Thỏ cái, cơ quan sinh dục bị bệnh về tử cung, 
buồng trứng, rôi loạn nội tiết (hormon)... 

+ Thức ăn kém dinh dưỡng nhất là đạm, khoáng 
và sinh tố... hoặc do khẩu phần thức ăn quá đơn 
điệu, thỏ mập quá hay ôm quá... 

+ Nuôi dưỡng kém, chật chội, nóng nực, ẩm thấp, 
tối tăm, mưa tạt gió lùa. 

Tất ca đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của 
tho, nêu do môi trường hoặc chăm sóc nuôi dưỡng có 
thể khắc phục được, còn nếu do bệnh tật thì nên loại 
thải sớm. 

(22t túc qgtcứt [Ụ it 

Vì thỏ là loài vật có mật độ sinh sản khá dày (6 - 
7 lứa/năm), khả năng phát triển đàn nhanh nên cần 
chú trọng công tác quản lý giống để tránh hiện tượng 
đồng huyết, gây thoái hóa đàn. Do đó, cần thiết phải 
thiêt lập hệ thông quản lý: Đăng ký tên đực, nái, ghi 
chép phiếu theo dõi cá thể (Mẫu 1) để quản lý sinh 
san đôi với đàn thỏ sinh sản làm căn cứ cho việc chọn 
lọc, loại thải, ghép đôi giao phối góp phần ổn định mô 
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hình sản xuất. 


Máu I1: Phiếu theo dõi núi sinh sgn số: 


Số hiệu x. mm l ma lÐ 


con đực 


- Ngày Phối ; 


Việc sử dụng phiếu theo dõi sinh sản sẽ giúp 


nông hộ tránh được tình trạng đồng huyết do sử 
dụng 1 con đực phôi giông qua nhiều thế hệ (bà, mẹ, 
con...), đồng thời qua kết quả sản xuất mà người ta 
có thể chọn được những cặp ghép đôi phù hợp. 

Bên cạnh đó cũng cần chú trọng việc cải tạo, 
nâng cao chất lượng các giông thỏ đang nuôi tại địa 
phương qua việc sử dụng những con đực giông được 
mua từ các cơ sở nhân giông có uy tớn. 

“/d<tQ ẨtfŒt sitÊt set cÍto Ít© tte 

Thông thường cho thỏ phôi giông lại vào chu kỳ 
động đực lần thứ hai sau khi để khoảng 16 - 18 ngày. 

_ Như vậy thỏ có thể đẻ được 6-7 lứa /năm. Tuy nhiên, 
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đổi với đàn thỏ giống nuôi thương phâm. khoe mạnh 
và được cho ăn thức ăn dinh dưỡng cao thì có thê cho 
đẻ liên tục, tức là cho phối ngay lần động dục đầu 
tiên. sau khi đẻ 1 - 3 ngày. Như vậy thỏ có thể đẻ 
được 8 - 9 lứa/năm. Nếu mới nuôi thỏ lần đầu thì nên 
cho thỏ đẻ thưa 4 - 5 lứa/năm là vừa. Khi có kinh 
nghiệm đáp ứng đủ nguồn thức ăn có dinh dưỡng tôt 
thì có thể cho thỏ đẻ dày hơn. Khi phối giông đưa con 
cái đến lồng con đực và theo dõi kết quả phôi giống. 
Nếu con cái chịu đực thì dừng lại, nâng mông để thỏ 
đực nhảy phối. Nếu thỏ đực giao phối được thì ngã 
trượt xuống một bên con cái, có tiếng kêu. Sau một 
phút thì đưa con cái về lồng của nó và ghi ngày phôi 
vào phiếu để dự kiến ngày thỏ dẻ. Thời gian cho phôi 
giông tốt nhất là buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tôi. 
Sau khi cho thỏ cái vào lồng thỏ đực khoảng ð phút 
mà không phối được thì đưa thổ cái trở lại lồng 
chuồng của nó và cho phối lại vào ngày hôm sau. 
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Đôi khi thỏ cái có động dục nhưng vẫn cứ nằm 
sát vào góc lông chuồng để trốn thỏ đực. Khi đó ta 
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nên gTú› chúng bảng cách: một tay Tâm da gáy cón 
cái. tav kia luôn xuông bụng, nâng mông nó lên để 
tho đực nhay phôi được đề dàng. 


F 
lẻ 
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Kỹ thuật chấn đoán và khám thai cho thỏ 


Sau khi phối giông cho thỏ cái, người chăn nuôi 
cần biết rõ nó đã có mang hay chưa để có cách nuôi 
dưỡng và chăm sóc thích hợp, từ đó có thể dự kiến 
ngày thỏ sẽ đề đê có sự chuẩn bị chu đáo giúp thỏ đẻ 
tôt (an toàn. tỷ lệ thỏ con nuôi sông cao). Muốn chân 
đoán xem tho đã có chưa hay không, cách đơn giản 
nhất là cho thỏ cái vào chuồng với thỏ đực giống sau 
khi nó được phối giông 5 - 7 ngày (chu kỳ động dục 
bình quân của thỏ cái khoảng 12 - 15 ngày). Nếu thỏ 
đã có mang thì nó lấn tránh thỏ đực, thậm chí có 
con còn căn tra thỏ đực. Ngược lại, nếu thấy thỏ cái 
có biêu hiện chịu đực (âm hộ sưng đỏ, đuôi ve vấy, 
đứng ÿ, mông nâng lên...) thì chứng tö nó chưa có 
mang (còn động đực). Nhưng cách xác định chính 
xác nhất là cần khám thai cho thỏ theo quy trình kỹ 
thuật sau đây: 

Thời gian tiên hành là sau khi thỏ được phối 
giông 12 - lỗ ngày. Muôn khám thai cho thỏ trước 
hết cần bắt giữ nó nhẹ nhàng bằng cách: Một tay 
năm hai tai thỏ, tay kia câm da gáy nó nhấc ra khỏi 


chuồng, rồi đặt con vật năm ngay trên mặt bàn hoặc 
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một chiếc ghê cao. Khi thỏ đã nầm vên. người khám 
dùng một tay giữ tai và lưng nó, tav kia lùa vào bụng 
nó rồi năn vuôt xem nó đã mang thai hay chưa. Chú 
ý đặt ngón tay cái vào một bên háng thỏ dùng làm 
điểm tựa, bụng nó nằm gọn trong lòng bàn tay, bốn 
ngón tay khác ở phía sườn nó dùng đê thăm dò thai. 
Cần nắn vuôt từ vùng bụng dưới, chỗ xương chậu 
cạnh cột sống, rồi nắn dần lên đến ức của thỏ. Không 
nên nắn quá hời hợt khó tìm thấy thai, nếu sờ thấy 
những cục lốn nhổn trườn đi trườn lại (cỡ to bằng củ 
lạc hay qua táo) thì đó chính là các thai của thỏ. Chú 
ý phân biệt thai với những cục phân trong trực tràng 
cũng năm ở vùng đó (thai thỏ mềm, phân thỏ cứng 
hơn). Thời gian thỏ mang thai khoảng 30 ngày thì đề. 
Bằng cách khám thai như trên ta có thể phát hiện và 
loại trừ hiện tượng "chửa giả" đôi khi thấy xây ra ở 
thỏ cái. Trường hợp này, thỏ cái không thấy biểu 
hiện động dục, nó cũng lấn tránh thỏ đực, thậm chí 
có con sau đó cũng thao tác như là chuẩn bị sắp đẻ 
(cào ổ, tự nhổ lông...). Để xác định xem thỏ chửa thật 
sự hay chỉ là "chửa gia" cần khám thai kỹ càng (theo 
đúng ngày quy định, thao tác hợp lý và đúng qui 
trình kỹ thuật). Trường hợp khăng định là thổ chưa 
có mang, cần theo đõi sít sao chu kỳ động dục trở lại 
của nó để tranh thủ phôi giông lại cho thỏ cái, tránh 
đê nó bị mất thêm lứa đẻ. 
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Thỏ thường đẻ vào ngày thứ 30 sau ngày phôi 
giông, có thể sớm muộn hơn 2 - 3 ngày. Trước khi đề 
1 - 2 ngày, thỏ mẹ thường cào bới ổ rồi nhổ lông đậy 
kín lại. Một số thỏ mẹ đẻ lứa đầu không biêt nhổ lông 
làm ổ, hoặc đẻ con ra ngoài ô đẻ thì cần nhổ lông 
bụng của nó và lấy đồ lót mềm của ổ khác làm tô ấm 
rồi nhặt gom thỏ con đặt vào. Thỏ con sơ sinh không 
có lông, không mở mắt, không đứng được, nên phải 
có tổ ấm trong ổ đẻ để bảo vệ chúng khỏi bị chết rét 
và tránh những tổn thương ngoài đa. 


(Jltditt sÓC( (Ít(O tot strtti 


Sau khi thỏ đẻ xong, nhải kiểm tra đàn con xem 
chúng có năm tập trung không; có được phủ lông ấm 
không; bao nhiêu con và có con nào chêt không. Nêu 
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thấy tho con phân tán trong ô thì phải thu chúng 
năm gọn vào một nơi, lấy đồ lót phủ kín xung quanh 
thö con. Mỗi ngày thỏ mẹ chỉ vào ô cho con bú một 
lần, vì thế sau khi thỏ bú mẹ xong nên đê tho yên 
tĩnh bằng cách đưa ổ đẻ ra khỏi lồng thỏ mẹ để tránh 
thỏ mẹ nhảy vào ô làm thỏ con sợ hãi. Nếu thỏ đẻ 
nhiều hơn 8 con/lứa thì nên san bớt con sang đàn ít 
con, nhưng không chênh lệch nhau quá 2 ngày tuổi; 
mỗi đàn nên để tôi đa 8 con vì thỏ mẹ chỉ có 8 núm 
vú. Khi san nên lấy đồ lót của ổ đề mới để lót tay đón 
thỏ đến để thỏ mẹ không phát hiện ra mùi lạ của thỏ 
mới. Tho mẹ đôi khi ăn thỏ con hoặc không cho con 
bú là do mẹ không có đủ sữa, khát nước. Trường hợp 
này thường xảy ra ở những thỏ mẹ đẻ lứa đầu, nuôi 
con vụng. Nếu thỏ mẹ nào ăn con lặp lại lần thứ hai 
thì phải loại bỏ. Hàng ngày, phải kiểm tra đàn con 
kỹ lưỡng; kiểm tra xem chúng có bú no không; nếu 
con nào chết phải nhặt bỏ ra ngay. Nếu thỏ con đói 
sữa thì cần phải tìm nguyên nhân để khắc phục kịp 
thời. Có thể phải cho thỏ con bú nhờ mẹ khác. 

Thỏ mẹ nuôi con cần rất nhiều thức ăn và nước 
uống để sản xuất sữa nhiều. Cho nên phải đáp ứng 
đủ nhu cầu thức ăn và nước uống cho thỏ mẹ. Thỏ 
con phát triển rất nhanh. Ban đầu thỏ con chỉ ngủ, ít 
hoạt động ngoài lúc bú mẹ. Khi chúng được 2 tuần 
tuổi thì lông bắt đầu mọc phủ kín mình, mở mắt và 
đi được. Đến 3 tuần tuổi, thỏ con sẽ ra khỏi ổ và tập 
ăn thức ăn với mẹ. Từ đó trở đi, thỏ con giảm dân sữa 
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mẹ và ăn được thức ăn ngày càng nhiều. Vì vậy. 
khâu phân ăn của tho mẹ phai dược tăng dân lên. 
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Khi thö được 5 - 6 tuần tuổi thì có thể cai sữa mẹ 
và hoàn toàn ăn thức ăn cứng. Cần chú ý chăm sóc 
cân thận đàn thỏ con mới được cai sửa. Giai đoạn này 
thỏ con rất dễ bị ốm, chết. bởi vì cơ thể chưa phát 
triển hoàn hảo, lại bị tác động bởi các yếu tô ngoại 
canh mới như thức ăn, không khí, lồng chuồng... Cho 
nên, phải quét dọn chuồng sạch sẽ, thức ăn nước 
uông phải sạch và thay mới hăng ngày. Không nên 
vận chuyển thỏ trong giai đoạn này. Nên để đàn con 
ở ngay tại lồng chuồng thỏ mẹ đến 8 tuần tuổi mới 
chuyển đi nuôi vỗ béo ở lồng chuồng khác hoặc xuất 
bán tho giông. 


THỨC ĂN VÀ NHU CẤU 
DINH DƯỠNG CỦA THỎ 
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Nhu cầu năng lượng cân thiết cho 1kg tăng 
trọng thay đối 16 - 40M, lúc 3 tuần tuổi 16M, 20 
tuần tuổi 40MJ. Nhu cầu năng lượng của 1kg thỏ 
Hấñ.5¡ lã 600<<700ED-(140'= ff40/Keal), tữØhẽ đươjẽ 
với 25 -35g tỉnh bột, 

Nhu cầu năng lượng cho tăng trọng còn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: khí hậu, tỷ lệ 
dinh dưỡng (năng lượng, protein, acid amin, chất 
xơ), trạng thái sức khoẻ... 

Khả năng tăng trọng của thỏ đang sinh trưởng 
phụ thuộc rất nhiều vào protein. Vì vậy, việc đáp 
ứng nhu cầu protein cho thỏ sinh trưởng là rất quan 
trọng. Thỏ nuôi thâm canh tăng trọng cần 4 - ðg 
protein/kg thể trọng/ngày. Nhu cầu protein tiêu hoá 
của thỏ 6 - 7 tuần tuổi là 7 - 9,5g/kg thể trọng/ngày. 
Sau 8 tuần tưổi giảm xuông còn 4,5 - 7g/kg/ngày. 


s4 


Nhu cầu dinh dưỡng của thỏ có thê trọng khác 
nhau cũng khác nhau 


Nhu cầu dinh dưỡng của thỏ theo thể trọng 
lầhúc nhau 


Thẻ treng (q) | Protein tiêu | Đương lương tình Năng lưong 


G. hy 
hoa ĐỌT (kd) 


(gi ngây) (gngày) 


=00 2,E-4,E 


()(tt cđvầtt ([ttft chư ởttg cứ EÍtO t9: 

Ngoài nhu cầu dinh dưỡng để duy trì sự sông 
cho cơ thể, thỏ giông trưởng thành cần đáp ứng nhu 
câu cho sinh sản, sản xuất tình trùng, nuôi thai, 
tiết sữa. Cần phải tăng thêm 5 - 15% năng lượng và 
protein cho thỏ để sản xuất tế bào sinh dục. Thỏ cái 
có chửa và đặc biệt là khi cho con bú, nhu cầu năng 
lượng và protemm là tôi đa. Khi cho đề liên tục thì cả 
hai giai đoạn nuôi thai và tiết sữa trùng lặp thì nhu 
cầu dinh dưỡng phải tăng lên gấp đôi. 

()(Htt ccềtt cfttt clttOrtg (tt tho cltứớ 

Giai đoạn đầu của thỏ chửa cần tăng về chất 
lượng mà không cần tăng nhiều về số lượng. Thỏ để 
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nhiều lứa cần chú ý duy trì thê lực cho thỏ mẹ, nên 
tăng thêm 1 - 1,5% nhu cầu năng lượng. Một thỏ mẹ 
4 - ðokg trong 20 ngày đầu có chửa cần 1.600 - 
1.800k.J/ngày, tương đương 70 - 80g tình bột. Trong 8 
- 1Ö ngày cuôi kỳ mang thai, ngoài nhu cầu duy trì 
cần bô sung thêm 20 - 30% (1.800 - 2.100kJ/ngày), 
tương ứng 80 - 90g tình bột. 

Nhu cầu protein cho thỏ chửa còn quan trọng 
hơn nhu câu năng lượng. Cần tăng gấp đôi nhu cầu 
protein duy trì cho thỏ chửa. Một thỏ mẹ tầm trung 
có chửa cần 24 - 40g protein tiêu hoá/ngày (6 - 
8g/kg/ngày). Tổng thức ăn trong ngày phải đáp ứng 
16 - 17% protein thô trong khẩu phần. 


(tt (đt (Httft (Ít Ottg cứ tho FrếT sưu 


Để xác định nhu cầu dinh dưỡng cho thỏ tiết sữa 
chúng ta cân chú ý đến thành phần hoá học và năng 
lượng của sữa thỏ. 

Sữa thỏ rất giàu protein, chất béo, chất khoáng. 
Dinh dưỡng trong sửa thỏ cao hơn sữa bò. Thỏ mẹ 
cao sản có thể sản xuất ra 4.000 - 6.000m] sữa/chu 
kỳ, bình quân 120m]/ngày, cao nhất vào ngày 18 đạt 
200 - 240ml]/ngày. 

Thời kỳ tiết sữa nhu cầu năng lượng của thỏ mẹ 
là lớn nhất. Thỏ mẹ 4 - 5 kg thời kỳ đầu của chu kỳ 
tiết sữa cần 2.100 - 2.500k./J, tương đương 100 - 130g 
tinh bột, đến ngày thứ 18 - 21 cần 3.500 - 4.500k/J, 
tương ứng 150 - 200g tình bột. 
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Thành phán hoá học 0à năng lượng của 
sửa thỏ (Lebas, 1975) 


T/gian 
trong 

chu ký 
tết sửa 
\0gãy) 


= ứ mì ịm be px heo 
Môi ngày thỏ mẹ thải ra 20 - 30g protein qua 
sữa, cho nên cần đáp ứng cho nó 40 - 60g 
protein/ngày (8 - 15g/kg thể trọng/ngày). 


(tt cv tt (Ít ctởttg cct to cực gtÔ1tg 


Nhu cầu dinh dưỡng của thỏ đực giông được xác 
định tương đương với thỏ cái có chửa. Một thỏ đực 
giông 5 - 5,5kg cần 2.200 - 2.600kJ/ngày, tương 
đương 100 - 120g tinh bột và cần 25 - 35g protein. 

((ttt (ít cÍtítt + (tát (Íto 

Chất xơ thô như là nguồn cung cấp năng lượng, 
là thành phần không thể thiếu được đôi với sinh lý 
tiêu hoá của thó. Nhiều kết quả nghiên cứu đã cho 
thấy, nếu cho thỏ ăn thức ăn nghèo xơ (dưới 8%) thì 
thỏ sẽ bị ïa chảy. Nhu cầu tối thiểu về xơ thô là 12% 
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trong khẩu phần ăn của thỏ. Hàm lượng xơ thô phù 
hợp nhât là 13 - 15%. thức ăn này sẽ kích thích sự 
hoạt động của đường tiêu hoá và nhu động ruột 
bình thưởng, tác động tốt đến quá trình lên men của 
vị khuần ở manh tràng. Nhưng nếu tăng ty lệ xơ 
thô trên 16% thì sẽ gây can trở tăng trọng và khả 
năng sư dụng thức ăn của thỏ. Riêng thổ giông 
trưởng thành có thể sử dụng được khẩu phần ăn 
chứa thành phần xơ thô cao hơn (16 - 18%). Cung 
cấp xơ thô có thê theo dạng có, lá xanh, khô hoặc 
dạng bột nghiền nhỏ 2 - 5mm trộn vào thức ăn hỗn 
hợp để đóng viên hoặc dạng bột. 


Như cầu dinh dưỡng của thỏ cái giống Ở 


các thơi lsỳ bhúc nhau 


Thời kỳ Tịnh bốt | Nẵng Prcte:n Protein — tiêu 
lượng thö hoá 


(kJ/ngay) | íigingay) | (g/ngảy) 


Không chửa, không | 70 5 
đẻ 


Tiết sữa ngày thứ | 205 /0 
20 
: 


lu sửa ngày thứ `. 


Sản xuất (g/ngày 
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Tiết sữa ngày thứ 


(tt cttt ĐÓ cftởttg/ 


Bột đường có nhiều trong thức ăn hạt ngũ côc, 
khoai, sắn... Những chất này trong quá trình tiêu 
hoá sẽ được phân giải thành đường, cung cấp năng 
lượng cho cơ thể. Đối với thỏ sau cai sữa cho đến 
thời kỳ vỗ béo cần tăng dần lượng tình bột. Đối với 
thỏ hậu bị (4 - 6 tháng tuổn) và thỏ cái giống không 
sinh đề thì phải không chế lượng tinh bột để tránh 
hiện tượng vô sinh do béo quá. Đến khi thỏ đẻ và 
nuôi con trong vòng 20 ngày đầu phải tăng lượng 
tỉnh bột gấp 2 - 3 lần so với khi có chửa, bởi vì thỏ mẹ 
vừa phải phục hồi sức khoẻ, vừa phải sản xuất sữa 
nuôi con. Đến gial1 đoạn sức tiết sữa giảm (sau khi đẻ 
20 ngày) nhu cầu tinh bột cũng cần ít hơn. 


((lttt c(ìtt prOfeft 


Proteimn đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
phát triển và sinh trưởng của cơ thể. Nếu thỏ mẹ 
trong thời kỳ có chứa và nuôi con mà thiếu protein 
thì thỏ con sơ sinh nhỏ, sức để kháng kém, sữa mẹ ít, 
dân đên tỷ lệ nuôi sống đàn con thấp. Sau khi cai 
sữa, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, nếu thiếu 
protein thỏ con sẽ còi cọc, dễ sinh bệnh tật trong gial 
đoạn võ béo. 

()(lttt ((1tf O1Í(100t04 


Đối với thỏ sinh sản và thỏ con sau ca1 sữa chưa 
tổng hợp được vitamin từ thức ăn nên thường bị 
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thiếu vitammm, đặc biệt là vitamin A, D, E. Nếu thiếu 
vitamin A thỏ sinh sản kém hoặc rối loại sinh lý sinh 
sản, tho con sinh trưởng chậm và các hội chứng viêm 
da, viêm kết mạc niêm mạc và viêm đường hô hấp 
thường xuyên xảy ra. Vitamin E thường gọi là sinh 
tố sinh sản, nếu thiếu thai phát triển kém hoặc chết 
khi sơ sinh, thổ đực giông giảm tính hăng, tình trùng 
kém hoạt lực dẫn đến tý lệ thụ thai thấp. Nếu thiếu 
vitamin nhóm B thỏ hay bị viêm thần kinh, bại liệt, 
nghiêng đầu, chậm lớn, kém ăn, thiếu máu. Nếu 
thiếu vitamin D thỏ dễ bị còi cọc, mềm xương. 

()(lttt c(ttt ẰÍtocftt 

Khoáng cũng là thành phần dinh dưỡng quan 
trọng đôi với thỏ, nhất là thô nuôi nhốt. Nếu thiếu 
canxI, phôt-pho thỏ con còi xương, thỏ giống sinh sản 
kém, thai hay chết. Nếu thiếu muối, thỏ hay bị rối 
loại tiêu hoá và chậm lớn. 

()(ttt cđầtt tước ttôtt ca tÍtoÓ 

Tỷ lệ thành phần hoá học lớn nhất trong cơ thể 
thỏ là nước: 85 - 92% ở bào thai, 79% ở thỏ sơ sinh, 
65 - 71% ở thỏ hậu bị 6 - 8 tháng tuổi, 50 - 58% ở thỏ 
trưởng thành. 


Thỏ chửa có 8 - 10 con cần lượng nước rất lớn để 
tăng trưởng thai. Thời kỳ tiết sữa thỏ sử dụng 70 - 
75% nước để sản xuất sữa. Đối với thỏ hậu bị, 58 - 
68% tổng tăng trọng là nước tạo thành. Các số liệu 
đó thể hiện tầm quan trọng của việc cung cấp nước 


cho thỏ. 
s. 


Bang tiêu chuân bháu phán ăn cho tho 


(g/coningày) 


| II 4 Thức ăn tỉnh - 
Loại tho 


Cơ thể thỏ thải nước qua _ nước tiểu, phân, 
hô hấp và sản phẩm như sữa. Lượng nước lớn nhất 
trong cơ thể được lọc qua thận và thải ra ngoài theo 
đường nước tiểu. Phụ thuộc vào tuổi, nhiệt độ môi 
trường, thời kỳ sản xuất mà lượng nước tiểu thải ra 
90 - 100ml/ngày. Hàm lượng nước trong phân là 68 - 
72% trong tổng số phân thải ra 6ã - 7õg/kg thể 
trong/ngày. 

Thỏ không có tuyến mồ hôi, nên việc thoát hơi 
nước qua da không đáng kể. Khi nhiệt độ môi 
trường lên cao, sự thải nhiệt qua đường hồ hấp sẽ 
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thoát được hơi nước với lượng 3 - 6g/kg thê trọng/gìờ. 
Tho mẹ cho con bú thai nước qua sữa với lượng 90 - 
160g/ngày. 

Thỏ được cung câp nước trong quá trình trao đối 
chất, nước thực vật và nước uống. Nước trao đối 
chất tạo thành trong quá trình phân giai chất dinh 
dưỡng đáp ứng ð - 15% nhu cầu. Khi cho ăn, có thể 
cung cấp được ð - 10g/kg thể trọng/ngày. Nước thực 
vật phụ thuộc vào loại thức ăn, có thể cung cấp được 
30 - 80% nhu cầu. Hai loại nước trên không thể thay 
thế cho nước uông được. Lượng nước uống hăng 
ngày phụ thuộc vào loại thức ăn cho ăn và nhiệt độ 
môi trường. Thông thường thỏ cần lượng nước uống 
gấp 1, - 93 lần lượng VCK ăn được. Mùa nóng cần 
2,5 - 3,5 lần lượng nước bình thường. Thiếu nước 
còn nguy hiểm hơn là thiếu thức ăn. Thỏ khát nước 
đến ngày thứ 2 sẽ bỏ ăn và sẽ chết sau 10 - 12 ngày. 

Nhu cầu nước uống phụ thuộc vào thời kỳ sản 
xuất. Thỏ võ béo và hậu bị cần 0,9 - 0,5 lít/ngày, thỏ 
chửa cần 0,4 - 0,6 lít, thỏ cho con bú cần 0,6 -0,8 lít 
(thời kỳ tiết sữa cao nhất cần tới 0,8 - 1,5 lí/ngày). 

~- 
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4<J¬› Một số loại thức ăn cho thỏ 
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Thức ăn thô xanh là loại thức ăn chính dùng đê 
nuôi thỏ, chiếm tới 90% trong khẩu phần ăn hăng 
ngày của thỏ. Có thê sử dụng các loại thức ăn sau: 
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- Các loại có: có gấu. có gà, có lồng vực, có mật, cỏ 
lá tre,...là các loại co mọc tự nhiên. Các loại có vol. co 
pangola, có stilô, có xuđăng, có ghinê là các loại có 
trồng có năng suất cao. Ởở giai đoạn non, các loại co 
thường có nhiều nước, thỏ dễ bị ra lông. Nên sử dụng 
cho thỏ ăn có lúc bắt đầu ra hoa. Cắt có cho thổ 
không được cắt sát gôc, chỉ cắt 1/2 - 1/3 chiều cao cây 
về phần ngọn, không sử dụng phần gốc có dính nhiều 
đất có trứng giun và các mầm bệnh khác, hơn nữa 
thân cứng thỏ ăn ít. 

- Các loại rau 

+ Rau mọc tự nhiên: có quanh năm, vụ hè thu có 
nhiều loại mọc kế tiếp nhau. Nên sử dụng các loại 
rau mọc nơi khô cạn, loại rau này không sợ bị nhiễm 
trứng sán lá gạn dễ gây bệnh cho thỏ, gồm các loại 
rau như rau sam,.rau dền dại, rau dệu, vòi voi, nhọ 
nồi...Các loại rau học dưới nước như rau ngổ, rau 
lấp, thài lài nước,...khi sử dụng cần phải rửa sạch 
nhiều lần để hạn chế trứng sán lá gan. 

+ Rau trồng: các loại rau như rau muông, rau 
dền, rau lang, rau cải, su hào, bắp cải, hoa lơ, cải cúc, 
rau ngót,..thường chứa nhiều nước và được bón 
nhiều phân hữu cơ nên khi sử dụng nhiều thỏ dễ bị 
1a chảy. 

- Các loại lá cây đại, cây trồng thân cao và cây leo: 

Là loại thức ăn xanh cho thỏ ăn sạch sẽ nhất, ít 
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chứa mầm bệnh 


+ Lá chuôi: có vị chát thỏ thích ăn, cho thỏ ăn lá 
bánh tẻ tôt hơn lá non. Thỏ thích ăn lá chuôi tây, 
chuôi hột, chuôi ngự hơn lá chuối tiêu. Lá chuối đã 
gói các loại bánh thỏ vân thích ăn. Thân cây chuôi 
thái nhỏ, nấu với cám rất thích hợp cho thổ vô béo. 

+ Lá sắn ta và lá sắn dây: thỏ rất thích ăn, loại lá 
này có hàm lượng đạm cao. 

+ Lá keo dậu, lá dâu da xoan: thỏ có thể ăn cả 
cành nhỏ, thỏ gặm cành sạch vỏ trơ lại lõi gỗ (đặc 
điểm găặm nhấm của thỏ). 

+ Lá mít, lá tre lá chè tươi, dâm bụt vùng nào 
cũng có, sử dụng cho thỏ ăn quanh năm, thố rất 
thích ăn. 

+ Các loại lá cây mọc hoang dại: Cây nghề trắng 
lá hình tim tương đối lớn mọc tốt cả mùa đông cho 
đến giữa mùa hè nên dùng thay có khi mùa đông 
hiếm có. Cây dầm sàng mọc dại hai bên bở đê tho rất 
thích ăn. Ngoài ra các loại cây mọc hoang khác như 
cây ích mẫu, cây ngải cứu, cây bồ công anh, bông mã 
đề,... đều được sử dụng để nuôi thỏ. 


' v 2 
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Củ quả nói chung là loại thức ăn cung cấp nhiều 
nước, mùa hè có tác dụng giải khát, chông nóng. Củ 
qua có nhiều tinh bột, nhiều đường, ít đạm, hàm 
lượng xơ thấp. Khoai tây có 

0,8%; dưa gang có 0,9%; bí đó có 1,4%; khoai 
lang có 1% xơ... Các loại củ sắn, su hào, cà rốt dưa 
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chuột. dưa gang rất được tho ưa chuộng. Nhưng nêu 
cho tho ăn nhiều các loại củ qua đề gây bệnh chướng 
hơi. la chay. Chỉ cho tho ăn với một ty lệ nhất. định, 
không cho ăn tự do như các loại có và lá cây. 


“/rrf( đt (trttt 


Bao gồm các loại hạt như ngô, đô, gạo, mỳ, lạc và 
các loại thức ăn động vật như bột cá, bột thịt, bột 
sửa...Trong chăn nuôi thỏ hiện nay dù nuôi theo 
phương thức nào, quI mô nhỏ hay các trang trại lớn 
đều phải có một lượng thức ăn tình thích hợp trong 
khẩu phần nhằm nâng cao khả năng sản xuất của 
thỏ, hạ giá thành sản phẩm vì có thể rút ngắn thời 
ø1an nuôi, năng suất cao, mặt khác giảm bớt thức ăn 
xanh cho những nơi có ít đất trồng rau có. Nhưng 
nếu lạm dụng thức ăn tinh quá mức sẽ có tác dụng 
ngược lại vì theo đặc điểm tiêu hoá thì thức ăn chính 
của thỏ không phải là thức ăn tỉnh. Hơn nữa, sử 
dụng nhiều thức ăn tinh nuôi thỏ sẽ bị lỗ và không 
phát huy được tiểm năng rau có ở nông thôn. 
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Đối với thỏ nuôi con và thỏ mang thai, đồng thời 
với việc cho ăn tự do thức ăn thô xanh các loại, cần 
bổ sung thêm thức ăn viên. Hàm lượng các chất dinh 
dưỡng trong thức ăn viên cần đạt: 

Năng lượng trao đối : 2.500 Kcal/kg 

Protenn thô IeIII r0 

Chãt béo :> 3% 
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Xơ thô I1. 


Ca N1... 
là 1x... 
Lysine “` ).. 
Methionone N. 


Thuốc chống cầu trùng, ví dụ Clopidol: 250ppm. 
Sau đây là một số loại thức ăn thông dụng mà 
thỏ thích ăn, dễ kiếm, có thể lựa chọn khi phối hợp 
khẩu phần ăn cho thỏ. 
Thành phần dinh dưỡng một số loại thức ăn 
cho thỏ (gihg) (Kết qua phân tích của Viện 
Chăn nuÓi) 


Tính bột | Đạm | Xơ _ 
|. Thức ăn thô xanh 


mĩ 

[CAylảkeodu | Hg | 7 

LCyladambU | Tp | dg—_ 

Cylan | mg | ạg j8 
_M | |4 
mm. 
m¬ 


mm¬ 
LOâylasindi | g7 | 6 |5 
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Lá đâu mèo 103 . 40 BA ` 
Lá su hào 101 19 8), 
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lI. Thức ăn củ quả 


Khoai lang 


Sắn 


Bí đỏ (các loại) 
Chuối chín cả vỏ 
Dưa gang 

Ðu đủ xanh (chín) 


Mít mật cả xơ 
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lII. Thức ăn hạt 
Ngô (các loại) 
Thóc tẻ 

Gạo tẻ 

Hạt đậu tương 
Hạt đậu đen 
Hạt lạc nhân 
Cám gạo tẻ 
Sẵn khô bóc vỏ 


Tấm gạo tẻ 
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IV. Các phụ phẩm 
Bột lõi ngô 

Đậu tương lép 

Lạc lép cả vỏ 


Thóc lép 


Ố, 


» 
œ› 


C1 
S, 


Thóc tẻ mọc mâm + 5 

Vỏ chuố 373 
Khô dầu lạc ép cả vỏ 208 | 244 
o 
_` Z¡ 


Ý› _ Chê biên thức ăn cho thỏ và kỹ thuật cho 
+¿)thö ăn 


(22u~q tứ phô? trôtt tức ăn tồn ttợp co thỏ 

Khi có nguồn thực liệu rẻ tiền, tại chỗ các nông 
hộ chăn nuôi có thể tự phối trộn thức ăn hỗn hợp cho 
thỏ theo các công thức sau: 


-_ | Công thức | Công thức | Công thức 

TT + Loại nguyên liệu 2 . 
Bắp nghiền % 25 
Hạt mỉ nghiền % 20 


4 Bánh dâu đâu 
| 19,5 195 15 
nành % 


5 |Bôthiấưmgs | 1 | - ( - — 
6 Menvsnhvts| 2 | 3 | 5 | 
8 |Pemkkhoáng%S | 1 (1 | 1 
ms | 

10 | 1090 | — 
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- Đối với thức ăn xanh: hông nên cát và dự trữ 
quá lâu, cần rửa sạch, phơi trong bóng mát (không 
phơi trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời) để giảm bớt 
lượng nước có trong rau đề phòng bệnh trướng hơi, 
đầy bụng trước khi cho ăn. 

Các loại củ quả nên cắt thành miếng nhỏ, loại bỏ 
những phần bị hư thôi. 

Các loại cám, bột phai được trộn với nước nóng 
hoặc nấu chín như nấu cám đặc, nấu lân với củ quả 
cũng được, thỏ sẽ quen ăn vừa không bụi vào mũi, 
cơ thể lại dễ hấp thụ, không lãng phí do rơi vãi. 
Không nên nấu nhiều, dự trữ lâu sẽ bị chua. Nêu bô 
sung bột premlx khoáng, protein, muôi thì nên trộn 
lân với cám nấu hoặc cơm nguội để thỏ tận dụng 
được hết. 

Trong mỗi cơ sở chăn nuôi, tuỳ theo nguồn 
nguyên liệu săn có của mình mà có thể phối hợp chế 
biến thức ăn tinh hỗn hợp giàu dinh dưỡng, đủ chất 
cho thỏ từ các loại thức ăn tinh, phụ phẩm, thức ăn 
bổ sung. Loại thức ăn này ở dạng bột cho nên cần 
trộn với rỉ mật năm thành bánh hoặc ép viên, kéo 
thành sợi để cho thỏ ăn. 

Thỏ rất bị rối loạn tiêu hoá nên muôn thay đối 
thức ăn mỗi lần cũng chỉ được phép bố sung một loại 
thức ăn mới và theo dõi nếu thấy thỏ la phân lỏng 
hay la chay thì phải loại bỏ ngay. Không nên cho thỏ 
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ăn những thức ăn thừa của người chứa nhiều mỡ hay 
bột đường vì những thức ăn này có thê gây ra một số 
rôi loạn cho thỏ từ chỗ gây béo phì và ïa chay đến các 
rối loạn tiêu hoá khác. 


Bảng phốt hợp thức ăn tỉnh hồn hợp 


Thành Thành phần dinh dưỡ 
: Khôi lượng 3600 n8 
phân trong 1kg (o 


thứcăn | Ì  Tmhhột , Proin  Xơthô 


Noê 
b ` 
nghiên 


Thóc tế 


Khô dâu 
lạc ép cả 


Premix 
Vitamin 


Premix 
khoáng: 


Các loại hạt ngũ cốc, đậu đỗ và hạt cây có dầu 
không phai là những loại thức ăn tự nhiên cua thỏ và 
có thê nguy hiểm cho hệ tiêu hoá của thỏ, do vậy 
không nên cho thó ăn trực tiếp nếu không chê biên 
cần thận trong thành phần của thức ăn viên. 

Thỏ là loài ăn có gặm nhấm nên cần cho nó ăn 
suốt ngày. Ngoài ra cần có “đồ nhấm” luôn luôn săn 
có trong chuồng để thoả mãn nhu cầu nhai (gặm 
nhấm) của thỏ. Có thể đó là các cành cây xanh hay 
hay các vật gặm kiểu đồ chơi “chuyên dụng”. 

- Đôi với thức ăn tinh: Thức ăn hạt cân phơi khô 
dự trữ nhưng không được để ẩm môc, không nên 
nghiền quá nhỏ, nên để ở dạng mảnh. 

Một số lưu ý khi cho tho ăn: 

+ Nên cho ăn đúng giờ để thỏ có phản xạ và tăng 
cường khả năng tiêu hóa thức ăn, hấp thu chất dinh 
dưỡng ở mức tối đa. 

+ Cần chú ý định lượng thức ăn đôi với thỏ hậu 
bị, thổ cái sinh sản và thỏ đực. Đối với thỏ thịt và thỏ 
con có thể cho ăn theo khẩu phần tự do. 

+ Nên tập trung khẩu phần thức ăn tỉnh vào ban 
ngày, thức ăn thô xanh cho ăn chủ yêu vào buổi 
chiều và tôi. 

+ Hằng ngày phải thay dọn thức ăn thừa đã bị ôi, 
lên men hoặc bị bẩn do dính phân, nước tiêu của thỏ. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
TRONG CHĂN NUÔI THỎ 
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4 › Kỹ thuật làm chuồng trại 
+Ó 
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Thỏ nhà được thuần hoá từ thỏ rừng sông hoang 
đã vốn có bản năng tự bảo vệ trước thiên nhiên và 
các động vật khác. Trong quá trình thuần hoá, con 
người đã nuôi nhôốt chúng trong chuồng để bảo vệ, 
chông được các động vật khác phá hoại và có điều 
kiện chăm sóc nuôi dưỡng chúng thuận tiện, đây đủ 
hơn. Do vậy, đối với thỏ nhà không thể nuôi thiếu 
chuồng được. 

Lồng chuồng nuôi thỏ có thể đặt ở dưới gốc cây có 
bóng mát ở ngoài vườn, đầu nhà có mái che mưa 
năng hoặc có thể tận dụng các gian nhà trông để 
nuôi thỏ. Chuồng nuôi thỏ dù đặt ở đâu đều phải 
đam báo không khí thông thoáng, sạch sẽ, chống 
được gió lùa, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, 
quét dọn vệ sinh và thoát được phân rác dễ dàng. 
Không nên đặt lồng thỏ trong chuồng lợn, chuồng gà, 
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vừa ngột ngạt, hôi thôi lại dễ nhiễm độc và lâv lan 
bệnh từ lợn gà. 

Lồng chuồng nuôi thỏ nên làm bằng các loại vật 
liệu dễ kiếm, rẻ tiền như tre, nứa, gỗ hoặc tận dụng 
phế liệu sắt thép... Khi làm lồng chuồng phải đảm 
bảo các yêu cầu kỹ thuật sau: 

- Thỏ hoạt động dễ dàng, thoải mái, không ảnh 
hưởng đến sức khoẻ. 

- Dễ quét dọn vệ sinh, sát trùng, tốn ít công khi 
cho ăn uống, chăm sóc, bắt thỏ. 

- Thỏ không chui lẫn đàn, ra ngoài. Động vật 
khác, đặc biệt là chuột, không chui được vào lồng 
chuồng cắn thỏ. 

- Phải bền vững, chắc chắn, rẻ tiền. Những 
phần hay bẩn, hay mòn và hư hỏng như đáy lồng, 
lưới cổ, máng ăn uông... phải dễ tháo ra lắp vào và 
thay thế được. 

- Kích thước lồng chuồng phải phù hợp với việc 
bắt thỏ, chăm sóc, vệ sinh và quan sát trạng thái sức 
khoẻ. Nếu làm lồng quá cao vừa khó chăm sóc, vừa bị 
gió lùa từ dưới lên bụng thỏ và thö không yên tĩnh vì 
sợ độ cao. Nếu làm ngăn lồng sâu và hẹp thì khó bắt 
thỏ, không đủ chỗ để gắn lưới có, máng ăn vào thành 
lồng phía trước và khó quan sát thỏ khi chúng ăn. 

- Quy cách lồng chuồng phù hợp nhất là ngăn 
lồng khối hộp chữ nhật đặt ngang, thành lồng cao 40 
- 50em, dài 80 - 90em, sâu 60em. Lồng làm một tầng 
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nên làm nắp mở mặt trên. Có thê làm 2 ngăn lồng 
liền một khôi có 4 chân, lồng cao 50 - 60em. Mỗi ngăn 
đó nên nhốt 5 - 6 con sau cai sữa vỗ béo hoặc 2 con 
hậu bị giống hoặc 1 con thỏ giông sinh sản. 

- Nếu gia đình chật hẹp thì có thể làm lồng hai 
tầng, cửa mỡ phía trước, dưới đáy tầng trên có khay 
hứng phân. 

- Dây điện và các vật dụng khác phải bố trí 
ngoài tâm với của thỏ (thỏ sẽ gặm bất cứ thứ gì nó 
có thể vớ được). 


(2Jltrtôrtd, tôi Đá Ff€f bị (trông trại 


- Chuồng nuôi: 

+ Phải đâm bảo thông thoáng, sạch sẽ, không bị 
mưa tạt, gió lùa. 

+ Mái có thể làm bằng tôn, lá, đảm bảo không 
quá nóng vào mùa hè, mùa đông không bị lạnh. 

+ Xung quanh chuồng có thể làm bằng ván, lá, 
hoặc lưới, đảm bảo ngăn được sự tấn công của các 
loài địch hại từ bên ngoài (mèo, chuột,...). 

+ Nền chuồng bằng ximăng để đễ quét dọn, vệ sinh. 

- Lồng nuôi: 

Có thể làm chuồng bằng các vật liệu như gỗ, 
lưới sắt,... 

Quy cách chuồng phù hợp nhất là khôi hộp hình 
chữ nhật, dài 100cm, rộng 5Ô - 60cm, cao 50 em, có 
thê chia làm 2 ngăn, mỗi ngăn có khay lưới đựng 
thức ăn thô xanh, máng đựng thức ăn tình, máng 


ó4 


đựng nước uông, kích thước vừa phải. bảo đâm vệ 
sinh và không hư hao. Mỗi ngăn nuôi 2 con hậu bị, 
hoặc 1 con nái sinh sản. Chuồng có thê làm 1 tầng 
hoặc 2 tầng; 1 tầng thì nắp mở mặt trên, 2 tầng thì 
cửa mở phía trước, dưới đáy tầng trên phải có khay 
hứng phân. 


SỌ —=ó0 cm 


Máng TẢ tỉnh 
Máng nước l 


Cổng nuôi thỏ 1 tầng 

Đôi với thỏ thịt, cũng nên ngăn thành nhiều ô, 
mỗi ô 1m” có thể nhốt từ 8 - 10con. 

Tùy thuộc vào điều kiện diện tích chăn nuôi ở từng 
nông hộ, có thể bố trí chuồng 1 tầng hay 2 tầng để tiết 
kiệm diện tích. Tuy nhiên, tốt nhất mô hình chuồng 2 
tầng chỉ nên sử dụng trong chăn nuôi thỏ thịt. 
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Cổng nuôi tÍto 2 tẩn 
ñi 8 


- Thiết bị: 

+ Ô đẻ: Kích thước vừa phải, dài 50cm, rộng 
35 em, mặt trên có nắp đậy. Vào khoảng 1 - 2 ngày 
trước khi đẻ, thỏ mẹ vào ổ nhổ lông trộn với đồ lót (có 
khô, rơm...) để chuẩn bị đẻ. Cho nên, phải đặt ổ đề 
vào chuồng khi thổ mang thai được 27 - 28 ngày và 
được sử dụng cho đến khi thỏ con được 20 ngày tuổi. 

Ô đẻ cho thỏ phải đảm bảo ấm, kín gió, có bóng 
tối, mẹ vào cho con bú đễ dàng thoải mái và đặc biệt 
phải chống được chuột vào ăn thỏ con. Nên làm ổ đề 
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băng gỗ móng nhẹ hoạc cót ép đàyv được quét sơn 
phãng nhăn. có khung nẹp chắc chăn, dễ quét dọn vệ 
sinh, sát trùng. ô đẻ là khối hộp chữ nhật có kích 
thước dài 4ð em, rộng 30 em, cao 25 em. Mặt trên ô 
đẻ được đóng kín cổ định một nửa, còn nửa đầu kia 
làm cửa ra vào của thỏ có nắp đậy bằng lưới kim loại 
hoặc phên tre thưa 1,5 em có thể mở đóng cơ động dễ 
dàng (hình). Với õ đẻ này, thỏ con dưới lỗ ngày tuôi 
không nhay ra ngoài được, giảm tỉ lệ chêt do tác động 
bên ngoài. 

+ Nơi ấn náu: 

Thỏ cần một chỗ ẩn náu trong chuồng nuôi để 
dấu mình khi cần thiết. Các hộp gô hay hộp các-tông 
đều có thể dùng làm nơi ẩn náu cho thỏ. Có thể cho 
thêm cỏ khô vào trong hộp để thỏ cảm thấy thoải mái 
và thích thú hơn. 
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+ Đồ chơi: 

Thỏ cần có đề chơi. Có thể cho vào chuồng thỏ 
nhiều vật khác nhau như đồ chơi nhựa của trẻ con, 
ống cuộn giấy vệ sinh, sách cũ...cho thỏ chơi và 
#ăm nhấm. 

+ Máng ăn: Có thể làm bằng chậu sành, máng 


x 


nhựa, máng bằng gõ, ... 
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+ Máng uống: Có thể làm bằng chậu sành, gáo 
dừa, chai nhựa. Với những trại nuôi quy mô trên 
100 nái cần bố trí hệ thông máng nước uống tự động 
để đảm bảo vệ sinh, thuận tiện hơn trong việc chăm 
sóc. 
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+ Dụng cụ uông nước: 


Dụng cụ uống nước cho thỏ có thể làm băng sành, 
sứ hoặc đô xi măng hình chậu cao 8 - 10cm, miệng 
rộng 10 - 1ãem để thổ không dẫm chân vào và không 
lật đô được. Để giữ vệ sinh được nước uông, có thể 
làm van nước bằng ống kim loại hoặc thuỷ tình dày 
căm vào nút chai, nút can dốc ngược có giá giữ vào 
thành lồng để thỏ hút liếm được nước hoặc làm khay 
nước có chai chứa nước dôc ngược. 


+ Giá thức ăn: 

Giá thức ăn thô phải được thiết kế sao cho thỏ tự 
rút rau lá cỏ để ăn được, nhưng không cào bới vào 
đáy lồng hoặc không chui vào giẫm nát, làm bẩn thức 
ăn. Nên đặt giá thức ăn thô ra ngoài ngăn lồng gắn 
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vào một bên thành lồng phía trước so le với vị trí đặt 
máng thức ăn tình ở phía trong. 
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.ÄMót số kiểu clutatg tưtôi tho thông (lướt 
- Chuông nuôi thỏ nông hộ: 


Trong chăn nuôi nông hộ, nếu nuôi 20 - 30 con 
thì mặt bằng làm nhà thỏ có thể là một vài mét 
vuông góc vườn, hoặc một diện tích đầu hồi nhà. 
Điều cốt yếu là phải cao ráo, không ẩm thấp, không ô 
nhiễm môi trường và không quá xa nhà để dễ chăm 
sóc và bảo vệ thỏ. Nguyên vật liệu có thể sử dụng là 
tre, nứa, bương... dễ tìm kiếm. Nếu có điều kiện nên 
làm bằng gỗ và lợp bằng ngói. Dù làm bằng nguyên 
vật liệu gì thì vẫn phải đảm bão các yêu cầu sau: 

+ Che được mưa nắng cho thỏ 

+ Đảm bảo đông ấm, hè mát 

+ Ánh sáng vừa phải (không quá sáng), không bị 
ánh nắng xuyên thăng vào lồng nuôi thỏ. 
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+ Luôn luôn thoáng khí, khô ráo, vệ sinh dễ dàng 
nhưng tránh gió lùa thăng vào lồng nuôi thỏ. 

Quy cách lông chuồng phù hợp nhất là ngăn lồng 
khối hộp chữ nhật đặt ngang, thành lồng cao 40 - 
50cm, dài 90cm, sâu 60cm. Lồng làm một tầng nên 
làm nắp mở mặt trên. Có thể làm lồng 2 ngăn liền 
một khôi có 4 chân, lồng cao 50 - 60cm. Mỗi ngăn nên 
nhôt 5 - 6 con sau cai sữa đến vỗ béo hoặc 2 thỏ hậu 
bị giông hoặc 1 thỏ giống sinh sản. Nếu diện tích 
chật hẹp thì có thể làm lông 2 tầng, cửa mở phía 
trước, dưới đáy tầng trên có khay hứng phân. 

- Chuồng nuôi thỏ quy mô lớn: | 

Hiện nay một số gia đình đã chuyển sang nuôi 
thỏ với qu1 mô lớn (mô hình trang trạ]). 

Thiết kế chuồng trại nuôi thổ phải thoáng, có ánh 
năng ban mai lọt vào, dễ chăm sóc và làm vệ sinh, có 
rào chắn tránh chuột và mèo cắn hại. Chuồng thường 
được làm bằng lưới sắt có giàn đỡ bằng sắt hoặc bằng 
gỗ có phủ một lớp sơn, cao cách mặt đất trên 0,6m. 
Thỏ từ 6 tuần đến 4 tháng tuổi có thể nuôi 10 
con/chuồng với kích thước 2 x 0,7 x 0,5m; loại chuồng 
có kích thước 0,7 x 0,5 x 0,ỗ thường nuôi 1 thỏ trưởng 
thành trên 4 tháng tuổi. Để tiết kiệm diện tích nền 
chuồng có thể làm chuồng 2 hoặc 3 tầng, dưới mỗi 
đáy lồng có lưới hứng phân và được quét dọn hằng 
ngày đảm bảo vệ sinh cho thỏ. Với các kiểu chuồng 
này dễ cơ khí hoá trong chăn nuôi nhưng đòi hỏi vôn 
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6Ù) Kỹ thuật nuôi thỏ công nghiệp 


Trong kỹ thuật nuôi thổ công nghiệp, yếu tố 
chuồng trại, chọn giông thỏ, thức ăn sạch, vệ sinh 
phòng ngừa bệnh tốt sẽ quyết định sự thành công. 
Thiết kế chuồng nuôi thổ phải thoáng, ánh nắng ban 
mai lọt vào, dễ chăm sóc và làm vệ sinh, có rào chắn 
tránh chuột và mèo gây hại. 

Chuồng bằng lưới sắt có giàn đỡ bằng sắt hoặc 
băng cây phủ lớp sơn, cao cách mặt đất trên 0,6m. 
Thỏ tơ từ 6 tuần đến 4 tháng tuổi có thể nuôi 10 con 
trong chuồng kích cỡ 2 x 0,7 x 0,5m; loại chuồng có 
kích cỡ 0,7 x 05 x 05m chỉ dành nuôi 1 con thỏ 
trưởng thành trên 4 tháng tuổi. 

Thỏ sinh sản nhanh, dễ tạo đàn. Thỏ hoang có 
sức đề kháng tốt hơn thỏ nhà. Thỏ nuôi hiện nay, 
phần lớn có nguồn gốc lai tạo từ thỏ hoang châu Âu 
và châu Phi vào thời Trung cổ. Thỏ nhà có khoảng 
80 loại, căn cứ theo trọng lượng hoặc theo màu sắc 
lông để chia nhóm giống thỏ. Trọng lượng từ 0,9 - 
2,7kg (thô nhỏ con), từ 2,8 - 4kg (thỏ trung bình), từ 
4,1- 5kg (thỏ to con), trên 5 kg (thỏ khống lồ). Thỏ 
trung bình và hơi to con thường ăn ít, lớn nhanh, 
thit ngon, xương nhỏ, nuôi lấy thịt có lợi. Thỏ khống 
lồ ăn nhiều, xương to, ít thịt, sinh sản chậm, hiệu 
quả kinh tế thấp. Con thỏ giông tốt được nuôi từ 6 
tuần đến 5 tháng phải hội đủ tiêu chuẩn: Vành tai 
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bóng và sạch; bàn chân và kẽ chân không ghe: mí 
mắt không sưng và tròng mắt trong; bộ lông mịn và 
sáng: bụng mềm có lông xốp: đuôi không dính phân 
ướt, da lưng mềm và không tróc lông: cục phân to 
tròn và khô; thỏ chắc thịt, hiếu động, được tiêm 
ngừa đầy đủ. Không nên chọn mua thỏ đang có thai 
hoặc đã sinh sản về nuôi; thỏ đang mang thai di 
chuyển có thể chết hoặc đẻ non; thỏ đi khập khiếng, 
lưng uốn cong, cào chân, liếm lông, nghiển răng, hơi 
thở nhanh... là dấu hiệu thỏ bệnh. Khi thỏ bị bệnh 
đương ruột, viêm vú, viêm thận, viêm tình hoàn, 
bệnh đường hô hấp thuốc điều trị tốn kém gấp 
nhiều lần giá trị một con thô. 

Thỏ con nuôi vài tuần đến 4 tháng tuổi chỉ cần 
cho ăn cám viên là đủ, ăn thêm rau có thỏ dễ bị bệnh 
tiêu chảy và chết. Thỏ trưởng thành sức đề kháng tốt 
hơn, có thể cho ăn rau cỏ rửa thật sạch để ráo nước, 
lượng rau có mỗi ngày chừng 20g/con. Nước cho thỏ 
uông phải được lắng lọc khử trùng, mỗi con thỏ cần 
từ 0,2 - 1 lít nước trong ngày. Thức ăn viên phải đảm 
bảo thành phần dinh dưỡng cho thỏ tăng trưởng theo 
thời gian nuôi. Thỏ con nuôi đến trưởng thành có 
nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày từ 8 - 10% protem, 2 - 
4% lipid, 10 - 20% glucid, trên 4 tháng tuổi thêm một 
ít chất xơ. Thõ có thai và cho con bú cần lượng dinh 
dưỡng mỗi ngày từ 10 - 15% protein, õð - 7% lipid, 10 - 
20% glucid, một ít chất xơ cân thiết. Thức ăn cám 
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viên có thành phần dinh dưỡng (chất đạm 1ã%. chất 
béo 6%."tinh bột 30%, NaC] 1%, canxi 1%, phôt-pho 
0.2% và lượng chất xơ cân thiết). Thỏ lứa ăn chừng 
30 - 50g cám viên. mỗi ngày chia hai lần; thỏ đực 
giông, thỏ cái nuôi con và mang thai ăn chừng 80 - 
100g cám viên, chia hai lần sáng và chiều. Thức ăn 
cám viên nuôi thỏ được chê biến từ nguồn ngũ cốc có 
săn, người chăn nuôi tự san xuất sô lượng lớn cho 
đàn thỏ, nhu câu lượng thức ăn chừng 4% trọng 
lượng cơ thể thỏ, chất lượng thức ăn đảm bảo nhờ 
qua hệ thống sấy trên 1.200°C tiêu diệt các tác nhân 
gây bệnh đường ruột, cầu trùng. Thỏ thịt nuôi từ 6 
tuần tuổi (600g) đến 2,5kg, cần số lượng cám viên 
cho thỏ ăn trong 80 ngày là 3,2kg (9.600 đồng), chì 
phí thức ăn tiêu tốn bình quân mỗi con 120đ /ngày. 
Thỏ đực từ tháng thứ 8 trở đi có thể cho phối 
giông. Thỏ cái có thể phôi giống sinh sản từ tháng 
thứ 6, khi đó bộ phận sinh dục tho cái sưng lên có 
màu đỏ. Cho thỏ cái vào chuồng thỏ đực để giao phối, 
ngày hai lần vào buổi sáng và chiều. Chỉ cho thỏ mẹ 
tái phối giếng 1 tháng sau khi đẻ, thỏ con đủ sức rã 
bầy và tự ăn sau khi thôi bú sữa, thỏ mẹ còn thời 
gian 2 tuần bồi dưỡng sức khỏe đẻ lứa kế tiếp. Thỏ 
con 6 tuần tuổi cung cấp giống cho người nuôi kiểu 
công nghiệp thích hợp nhất. Thỏ tăng trưởng nhanh 
từ lúc mới sinh đến 4 tháng tuổi, từ tháng thứ 5ð trở 
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đi tho tăng trưởng chậm, cho nên nuôi tho công 
nghiệp lây thịt có lợi nhất là giai đoạn 3 -*4 tháng 
tuổi (nặng 2,9 - 2,8kg/con). Thịt thỏ cho lượng protein 
cao và năng lượng thấp hơn so với một vài loại thịt 
động vật khác. Lượng cholesterol trong thịt thỏ thấp 
hơn thịt gà, trong thời dịch cúm gia cầm có thể nuôi 
tho công nghiệp cung cấp một lượng lớn thịt cho 
người tiêu dùng. Những người cao tuổi, người cần 
giảm béo và người có bệnh tim nên ăn thịt thô tốt 
hơn thịt heo, bò, gà... 
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PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH 
THƯỜNG GẶP TRÊN THỎ 
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‹ Nguyên tắc chung trong việc phòng và 
đời bệnh cho thỏ 


Tho là loại gia súc vếu, rất nhạy cảm với ngoại 
cảnh, sức đề kháng của cơ thể kém, dễ nhiễm các 
mầm bệnh và phát triển thành dịch bệnh do các yêu 
tộ của môi trường ngoại cảnh gây nên. Khi mắc bệnh 
thỏ dễ chết, có khi chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn 
về kinh tế. Cho nên, phải nuôi thỏ đúng yêu cầu kỹ 
thuật, chú ý nhãt là khâu vệ sinh phòng bệnh và 
chăm sóc nuôi dưỡng. 

Thông thường, một căn bệnh chỉ xảy ra khi hội 
đủ 3 yếu tố: 


Hài đủ yếu 
tố gáy bệnh 


Sứ: đe khí nạ g3 cô: giám 


- Xuất hiện mầm bệnh 

- Điều kiện vệ sinh môi trường kém 

- Đức đề kháng của gia súc giam 

Do đó, với phương châm phòng bệnh là chính, 
thực hiện tôt nguyên tắc 3 sạch: ăn sạch, ở sạch, 
uông sạch, đam bảo môi trường chăn nuôi sạch sẽ. 
Đặc biệt, khi thời tiết hoặc môi trường sống thay đổi 
cần phải vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng thật tôt, có 
thể bổ sung vitamin cho thổ từ 3 - 5 ngày để tăng 
sức để kháng và chống stress. Phòng bệnh tích cực 
bằng cách sử dụng vắc-xin, thuốc kháng sinh để 
ngăn chặn sự xuất hiện và phát tán mầm bệnh. 
Thường xuyên theo đõi đàn thỏ để phát hiện và điều 
trị bệnh kịp thơi. 

2 1 


Lê Một số bệnh thường gặp ở thỏ 


Giông như ở các động vật khác, dịch bệnh ở thỏ là 
điều khó loại bỏ hoàn toàn, nhưng nếu quản lý tốt và 
chăm sóc khoa học người ta có thể hạn chế thấp nhất 
nguy cơ mắc bệnh cho thỏ, trong đó phòng chông dịch 
bệnh được xem là tôt hơn so với điều trị. 

SG êut b€f tac 

Đây là căn bệnh dễ nhận biết bằng đặc trưng 
viêm mí mắt và chất tiết từ mắt ra. Những con thỏ bị 
bệnh thường dùng chân đề dụi mắt làm cho mắt càng 
thêm nhiễm nặng. Nguyên nhân của tình trạng này 
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là do nhiễm khuảân nhưng cũng có thê gâv ra bởi các 
vếu tô khách quan như khói, bụi, thuốc xịt, hoặc khí 
nhiễm độc, trong đó những con thỏ non là nhóm dễ bị 
mắc bệnh nhất. Cách khác phục: Bảo vệ động vật 
tránh xa các độc tố gây kích thích, nếu bị nhiễm nên 
làm sạch mắt băng dịch rửa sulfathiazole 5% hoặc 
thuôc mỡ nhỏ vào mặt. Thỏ bị nhiễm khuẩn 
pasteurellosis đễ truyền bệnh sang các con khác vì 
vậy khi xuất hiện triệu chứng cần điều trị ngay. Nếu 
mặc bệnh kéo dài không khỏi thì cách ly, loại bo. 
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Đây là căn bệnh viêm cấp tính hoặc mãn tính 
màng nhầy trong đường khí thở làm cho thỏ bị số mũi, 
chất nhầy tiết ra từ mũi và mắt, gây hắt hơi và ho. 
Bệnh do nhiễm khuẩn, xây ra trong trường hợp sức đề 
kháng của thỏ vếu hoặc do thỏ mắc stress quá cao. 

- Cách phòng tránh và điều trị: Điều trị bệnh này 
trong gial đoạn đầu băng các loại thuôc Sulfa như 
sulfaquinoxaline và tetracyeline để ngăn ngừa nguy 
cơ tái phát. Bổ sung sulfaquinoxaline 0,025% vào 
trong thức ăn thời gian 3 đến 4 tuần hoặc pha 
sulfaquinoxaline trong nước cho thỏ uống trong hai 
hoặc ba tuần để giảm lây nhiễm cho những con thỏ 
con. Tiến hành tiêu hủy thỏ nhiễm bệnh và thay thế 
băng giông thỏ khoẻ mạnh. Vệ sinh sạch sẽ chuồng 
trại, giữ vệ sinh thức ăn và nước uông. 
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Một trong sô những bệnh về đường ruột ở tho có 
bệnh trùng cầu (Coccidiosis) do ký sinh trùng gây ra, 
nhất là ký sinh protozoa, làm suy yếu sức khoẻ của thỏ, 
đặc biệt là gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới gan. Triệu 
chứng mắc bệnh thường thấy như kém ăn, chướng 
bụng, tiêu chảy, sút cân. ở thể nhẹ khó phát hiện, thậm 
chí không có dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài. 

- Cách phòng tránh và điều trị: Giải pháp tôt 
nhất ngăn ngừa bệnh đường ruột ở thỏ là giữ vệ sinh 
chuồng trại, thức ăn, nước uống. Kiểm soát băng 
cách cho ăn thỏ ăn thực phẩm trộn sulfaquInoxaline 
0,025% vào thức ăn hoặc nước uống trong thời gian 3 
- 4 tuần. Cũng có thể dùng sulfadimethoxine hoặc 
Amprolium pha vào thức ăn hay nước uống cho thỏ. 

22%(ttÍt 01001 041 

Viêm vú là căn bệnh do vi khuẩn gây ra thường 
diễn ra khi sau khi bị chấn thương tuyến vú hay vú 
xuất hiện cục nối và cũng là căn bệnh có mức độ lan 
truyền nhanh. Triệu chứng thường gặp như tuyến vú 
bị viêm, sôt (trên 40C) sưng to và khi nặng, vú có 
màu xanh nhạt làm cho thỏ suy yếu, biếng ăn nhưng 
lại uông nhiều nước. 

- Cách phòng tránh và điều trị: Phát hiện và điều 
trị càng sớm càng tốt, trước tiên để giảm sản xuất 
sữa thì nên cắt giảm thức ăn đầu vào. Vệ sinh và tẩy 
trùng chuồng trại và thiết bị. Tiêm cơ penielllin 
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75.000 - 100.000 đơn vị hai lân/ngày trong 3 - 5 ngày. 
Không nên nuôi chung thỏ nhiễm bệnh với thỏ khoẻ 
mạnh. Nếu tho còn nho nên cho thỏ bú sữa khi nào 
khoẻ trở lại mới cho nhốt chung cùng chuồng. 
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Đây là căn bệnh viêm nhiễm ký sinh trùng phổ 
biến ở thỏ nuôi trong gia đình. Khi bị nhiễm, thỏ 
thường lắc đầu, lắc tai, gãi tai tạo ra những vết xước 
lớn. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể làm cho 
thỏ co thắt các cơ mắt, tốn thương thần kinh dẫn đến 
tê liệt, giảm cân và gây nhiễm trùng thứ cấp tai. 

- cách phòng tránh và điều trị Massage dầu 
khoáng vào tai mỗi ngày ba đên bôn lần, có tác dụng 
làm giảm bọ ve sông trong tai thỏ. Ngoài ra có thể 
dùng hỗn hợp gồm 1 phần Iodoform, 10 phần ête, và 
25 phần dầu thực vật để bôi vào tai cho thỏ. Sau khi 
các vết xước bong da thì lặp lại điều trị một lần nữa 
kéo dài 6 - 10 ngày, giữ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại 
và cách ly những con thỏ bị bệnh. 
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Kiệt sức vì nóng có thể xảy ra bất cứ lúc nào đôi 
với thỏ nếu nhiệt độ môi trường cao trên 92°F (trên 
33°C). Ngoài ra nếu nhiệt độ tăng, thông gió kém và 
độ ấm cao cũng là thủ phạm làm gia tăng bệnh. 
Triệu chứng thường gặp là thỏ thở gấp, năm nghiêng 
một bên, nếu nặng máu tiết ra từ miệng và mũi. Nếu 
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không được điểu trị thỏ đề bị tử vong nhất là thỏ con 
và tho đang mang thai. 

- Cách phòng tránh và điều trị: Trước tiên là 
giam nhiệt cho thỏ, nhất là thân nhiệt. áp dụng 
phương pháp thông gió, tưới nước lên mái, đưa thỏ 
vào vùng mát mẻ. Cung cấp đồ ăn nước uống đầy đủ, 
hợp vệ sinh và bổ sung muối vào đồ uống và thức ăn 
cho thỏ. 
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Thực chất của bệnh này là rối loạn tiêu hóa do 
chuyển tiếp thức ăn đột ngột, ăn nhiều rau, lá, củ 
qua chứa nhiều nước hoặc thức ăn nước uông bị dính 
tạp chất bẩn, dính nước mưa, nước sương, mùa đông 
uống nước lạnh hoặc thỏ năm trên cao bị gió lạnh lùa . 
vào bụng... Thỏ con sau cai sữa đến 3 tháng tuổi hay 
mắc bệnh này. 

Phân thỏ lúc đầu hơi nhão, sau đó lỏng dân thấm 
dính bêt lông quanh hậu môn. Thỏ kém ăn, lờ đờ, 
uông nước nhiều. Có khi thỏ bị trướng hơi, đây bụng, 
thỏ không yên tĩnh, khó thở, chay dãi ướt lông quanh 
hai mép. 

Khi thấy phân thỏ nhão, cần đình chỉ thức ăn 
xanh, nước uông và các yếu tố môi trường không hợp 
vệ sinh. Cho thỏ ăn hoặc uông nước ép từ cây nhọ 
nổi, búp ôi, búp chè, qua hồng xiêm, cỏ sữa. Nếu bị 
bệnh nặng thì cho uông thêm Sulfaguanidm với liều 
0,1g/kg thể trọng/ngày và uống 3 ngày liền. Khi thấy 


"4 


tho trướng hơi thì cho thö uống thêm 1 - 2 thìa dầu 
thực vật và lấy tav vuốt hai bên thành bụng. 

Phòng bệnh này chủ yếu băng chế độ cho ăn hợp 
lý, đặc biệt là chế độ chuyển tiếp thức ăn dần dần từ 
thức ăn khô sang thức ăn xanh và tăng dân khôi 
lượng. Thức ăn chứa nhiều nước cần phơi háo bớt 
nước trước khi cho ăn. Nên kết hợp thức ăn thô khô 
với thức ăn thô xanh trong khẩu phần hằng ngày. 
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Đây là bệnh phổ biến, dễ gây thiệt hại lớn trong 
chăn nuôi thỏ. Bệnh do đơn bào ký sinh (Eimerla) 
gây nên trong điều kiện chăn nuôi và vệ sinh kém. 
Có hai dạng bệnh cầu trùng: cầu trùng gan và cầu 
trùng ruột. 

Từ lúc hai tuân tuổi, thỏ đã bắt đầu cảm nhiễm 
cầu trùng. Sau cai sữa mức độ nhiễm cầu trùng tăng 
lên dân và có khả năng gây bệnh. Nếu mật độ nuôÏ 
nhốt lớn, môi? trường ẩm? thấp, tối tăm, ngột ngạt, 
đặc biệt là thỏ đói, thiếu chất dinh dưỡng, sức đề 
kháng của cơ thể giảm sút thì cầu trùng sản sinh 
nhanh trong cơ thể thỏ. Cầu trùng vừa phá huỷ tế 
bào gan, đường ruột vừa tiết độc tố làm thỏ gầy yếu, 
nhiễm độc và chết, có khi chết hàng loạt vào cao 
điểm 2 - 3 tháng tuổi. Thỏ từ 5 - 6 tháng tuổi trở đi ít 
bị chết do bệnh cầu trùng vì lúc này sức để kháng 
của cơ thể cao, khả năng đồng hoá cả tế bào lớn hơn 
nên chống đỡ được quá trình gây bệnh của cầu trùng. 
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Triệu chứng lâm sàng của bệnh cầu trùng ruột là 
thỏ xù lông, kém ăn, gây dân, đôi khi la chay. Nếu 
kết hợp với vi khuân gây bệnh viêm ruột thì phân 
thường có màu đó do thấm máu. Đôi với cầu trùng 
gan thì các triệu chứng lâm sàng giống như trên và 
còn thấy được niêm mạc mắt, miệng hơi vàng. Trước 
khi tho chết thường thấy thỏ quay vòng, giãy giụa. 

Khi thỏ mắc bệnh ở mức nặng (thỏ gầy, nhiễm 
độc) thì rất khó có thể điều trị được. Cho nên cần 
phòng bệnh thật tốt từ khi thỏ con còn bú mẹ đề 
ngăn cản sự lây lan mầm bệnh và phát bệnh. Biện 
pháp phòng bệnh như sau: 

Đáy lồng chuồng phải có lỗ, rãnh thoát được phân 
dễ dàng. Hằng ngày phải quét dọn đáy lông, rửa 
máng ăn, máng uống, không để thức ăn thô trực tiếp 
xuống đáy lồng. 

Thức ăn các loại phải sạch sẽ, không bị ôi môc, 
biến chất. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng và số lượng 
thức ăn theo nhu cầu của từng thời kỳ sản xuất, đặc 
biệt là nhu cầu vitamin, khoáng, muôi. 

Sau khi cai sữa cân dùng các loại Sulfamlx, 
SulfaquInoxaln, Sulfathiazol, Sulfadimethoxnn trộn 
với thức ăn tinh với liều 0,1 - 0,2kg/kg thể trọng, ăn 
trong 7 ngày liền, nghỉ 5 ngày lạI ăn tiếp 7 ngày nữa. 

Nếu trong đàn có một số con chết vì bệnh cầu 
trùng thì cần cho uông thuốc như trên với liều gấp 


đôi để điều trị. 
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Bệnh ghẻ là bệnh ký sinh trùng ngoài da rất phô 
biến gây tác hại lớn trong chăn nuôi tho. Trong môi 
trường ô nhiễm ghẻ, mất vệ sinh, ghẻ có thể truyền 
nhiễm, ký sinh trên da thỏ thông qua các đồ vật, lồng 
chuồng, người chăn nuôi tiếp xúc với thỏ. 

Bệnh ghẻ thể hiện ở hai dạng: ghẻ đầu do loài 
ghẻ Notoedres cuniculi ký sinh gây bệnh ở mí mắt, 
mũi, mép, có khi lan cả sang cổ, gáy và thương lan 
truyền sang móng chân, gót chân, da vùng hậu môn, 
cơ quan sinh dục. Dạng ghẻ tai do loài ghe Psoroptes 
cunieuÌi ký sinh, gây bệnh trong lỗ tai, vành tai. 

Đàn thỏ con theo mẹ và thỏ 1 - 2 tháng tuổi có 
thể đã nhiễm ghẻ nhưng ít thể hiện ra triệu chứng 
lâm sàng. Bệnh thường phát triển nặng từ lứa tuổi 
trên 2 tháng trở đi. 

Triệu chứng lâm sàng đặc trưng của bệnh ghe là 
ngứa, rụng lông và đóng vấy. Thỏ ngứa thì lấy hai 
chân trước cào vuốt tai vào mồm cắn, lắc đầu, dụi 
đầu vào thành lồng hoặc đồ vật xung quanh, hai 
chân trước vẫy vây, hai chân sau đạp đạp xuông đáy 
lồng. Tại các điểm ghẻ lúc đầu thấy rụng lông, sau 
đó thấy các vấy rộp trắng xám, dầy cộm dần lên và 
khô cứng lại. Nhiều khi ở dưới vấy ghẻ có mủ do 
nhiễm trùng gây viêm da. Cơ thể bị nhiễm độc do ghẻ 
tiết ra, mất máu, thỏ không yên tĩnh, mất ngủ, kém 
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ăn, gầy dần rồi chết. 


Hiện nay có thế sư dụng thuốc ghe Ivermectin 
tiêm dưới da một lần cho tho với liều 0.ðml/2kg thể 
trọng có tác dụng tốt. Nếu không có [vermectin thì có 
thể lấy 50g Dipterex, 10ml cồn lôt 20% và 20g bột 
lưu huỳnh pha trộn đều với 1 lít dầu thực vật để bôi 
2 lần cách nhau 3 - 4 ngày. Trước khi bôi thuốc cần 
thấm nước xà phòng cho mềm vấy để bóc hết. 

Phải thường xuyên kiểm tra cá thể để phát hiện 
bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Cách ly những con bị 
ghẻ và vệ sinh, sát trùng lồng chuồng, dụng cụ chăn 
nuôi khu vực quanh con bị bệnh. 
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MặC LạC 
Lời nói đầu 
ĐẶC TÍNH LOÀI THỎ 
Một số đặc điểm loài thỏ 
Câu tạo hệ tiêu hoá của thỏ 
Sư đa dang của loài tho 
Một số thao tác trong chân nuôi thỏ 
H THUẬT NHÂN GIỐNG ĐÀN THỎ 


Kỹ thuật chọn giống và phối giống thỏ 
Kỹ thuật chân doán và Khám thai cho tho 
Chăm sóc thỏ mẹ và tho mới sinh 


THỨC ĂN Và NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦR THỎ 


Nhu cầu dinh dưỡng của tho 
Một số loại thức ăn cho tho 
Chế biến thức ăn cho thỏ và kỹ thuật cho 
tho än 
MỘT SỐ Giải PHấP Hÿ THUẬT 
TRONG CHĂN NUÔI THÓ 
Kỹ thuật làm chuồng trại 
Kỹ thuật nuôi tho công nghiệp 
PHÒNG Và TRỊ MỘT SỐ BỆNH 
THƯỜNG GP TRÊN THỎ 
Nguyên tác chung trong việc phòng và trị 
bệnh cho thỏ 
Một số bệnh thường gặp ở tho 
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NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 

Nhà A2, 261 phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, 
Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 08043538 


BẠN CỦA NHÀ NÔNG 
KỸ THUẬT NUÔI VÀ CHĂM SÓC THỎ 
THÁI HÀ - ĐĂNG MAI 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


BÙI VIỆT BẮC 
Biên tập: MINH QUYNH 
Vẽ bìa: MINH LÂM 
lcÿ thuật vị tính: MINH LÂM 
Sửa bản in: MINH ĐỨC 


In 2.000 cuốn, khổ 13 x19cm. 
Tại: Công ty Cổ phần Văn hoá Hà Nội 
Số đăng ký KHXB: 595-2011/CXB/77/10 -02/HĐ 
In xong và nộp lưu chiếu năm 2011 
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PHÁT HÀNH TẠI NHÀ SÁCH MINH LÀM 
52 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

ĐT: 043. 9 427 393. ĐT/Fax: 043. 9 427 407- 043.9 387 391 

Website: nsminhlam.com.vn-Email: nsminhlam @gmail.com 
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